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DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

	BVMT
	Bảo vệ môi trường

	CP
	Chính phủ 

	ĐTM
	Đánh giá tác động môi trường

	HTXL
	Hệ thống xử lý

	NĐ-CP
	Nghị định - Chính phủ

	PCCC
	Phòng cháy chữa cháy

	QCVN
	Quy chuẩn Việt Nam

	QĐ
	Quyết định

	TCVN
	Tiêu chuẩn Việt Nam

	TCXDVN
	Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam

	TP
	Thành phố

	TT-BTNMT
	Thông tư Bộ Tài nguyên Môi trường

	UBND
	Uỷ ban Nhân dân

	WHO
	Tổ chức Y tế Thế giới

	XLNT
	Xử lý nước thải

	BTCT
	Bê tông cốt thép

	BTLT
	Bê tông ly tâm

	CTNH
	Chất thải nguy hại
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[bookmark: _Toc117087874]THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ

[bookmark: _Toc117087875]1.1. Tên chủ cơ sở
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HUY NAM
- Địa chỉ văn phòng: Khu Cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang;
- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: 
Ông Nguyễn Huy Hoàng;        Chức danh: Giám đốc.
- Điện thoại: 02973. 616128;	 Fax: 02973. 616129;
- Email: info@huynam.net; 		Website: www.huynam.net
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, mã số doanh nghiệp: 1700415026; đăng ký lần đầu ngày 05/5/2003; đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 15 tháng 08 năm 2018; nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang.
[bookmark: _Toc117087876]1.2. Tên cơ sở
[bookmark: _GoBack]- Tên cơ sở: Nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh.
- Địa điểm cơ sở: Khu Cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Vị trí địa lý của khu vực tiếp giáp với các khu vực sau:
+ Phía Bắc giáp Công ty TNHH Việt Phương (nay là Công ty TNHH Cà Mau);
+ Phía Nam giáp đất ban quản lý Cảng cá (nay là Công ty CP Thủy Sản Nha Trang);
+ Phía Đông giáp với hàng rào Khu công nghiệp;
+ Phía Tây giáp đường nội bộ Khu công nghiệp.
- Các giấy phép môi trường của cơ sở:
+ Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2007 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh” khu Cảng cá Tắc Cậu ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
+ Sổ Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Mã số Quản lý chất thải nguy hại: 91.000009.T ngày 10 tháng 11 năm 2009.
+ Giấy phép xả thải vào nguồn nước số 1614/GP-UBND ngày 01 tháng 08 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang cấp. Tuy nhiên giấy phép đã hết hạn ngày 01 tháng 08 năm 2020.
+ Quyết định số 640/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh Kiên Giang chấp thuận về việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh”.
+ Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số 1318/GP-UBND ngày 13 tháng 06 năm 2019 do UBND tỉnh Kiên giang cấp nhưng đến nay đã quá hạn. Tuy nhiên đã có biên bản số:06/BBTĐ-TNN&KS ngày 01 tháng 04 năm 2022 về việc khảo sát thực tế việc xin gia hạn giấy phép khai thác, sử dụng nước  dưới đất của Công ty TNHH Huy Nam, tại Cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành.
+ Giấy xác nhận số 01/GXN-STNMT ngày 06 tháng 01 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàn thành các công trình  của Dự án “Nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh”.
- Quy mô của cơ sở: Tổng vốn đầu tư cơ sở là 7.246.300.000 VNĐ (bảy tỷ hai trăm bốn mươi sáu triệu ba trăm nghìn đồng) thuộc Nhóm C (loại hình nhà máy chế biến thủy sản có vốn đầu tư < 60 tỷ đồng) được quy định tại Khoản 3 Điều 10 của Luật Đầu tư công.
- Loại hình của cơ sở:
+ Cơ sở thuộc loại hình dự án chế biến thủy, hải sản quy định tại mục số 16, phụ lục II (Danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường) Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
+ Cơ sở thuộc mục số 1, Phụ lục IV, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Căn cứ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, cơ sở “Nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh” thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang.
[bookmark: _Toc117087877]1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở:
[bookmark: _Toc117087878]1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở:
[bookmark: _Toc117087879]Nhà máy hoạt động với tổng công suất 1.500 tấn/năm bao gồm các loại hình sản phẩm là mực, cá, tôm đông lạnh.
Thời gian hoạt động mỗi ngày là 8 tiếng, chủ nhật nhà máy không sản xuất. Công suất sản phẩm có thể thay đổi tùy theo nguồn nguyên liệu cung cấp đầu vào và mức tiêu thụ của thị trường.
[bookmark: _Toc117087880]1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở
[bookmark: _Toc117088670]Hình 1.1: Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất
Tiếp nhận nguyên liệu
Phân loại nguyên liệu
Sơ chế, bảo quản
Chế biến
Phân cỡ, phân loại, cân, xếp hộp
Cấp đông
Đóng bao, gói

Bảo quản kho lạnh

Xuất kho








*Thuyết minh quy trình :
Nguyên liệu được lựa chọn trên thị trường và đưa về kho chứa và bảo quản. Trước tiên nguyên liệu được đưa qua công đoạn rửa, phân loại theo cỡ và chủng loại. Sau đó đưa qua bộ phận sơ chế  để loại bỏ các phần không thích hợp và tạo nên bán thành phẩm theo từng loại sản phẩm, sau đó đưa vào bảo quản trong kho lạnh.
Nguyên liệu sau khi sơ chế sẽ đưa qua công đoạn chế biến, tùy theo từng loại sản phẩm mà có quy trình chế biến khác nhau. Đây là một trong những công đoạn quan trọng nhất quyết định chất lượng sản phẩm.
Sau khi chế biến, bán thành phẩm sẽ được phân loại và xếp hộp. Sau đó đưa vào tủ cấp đông đạt nhiệt độ thích hợp và được đưa qua công đoạn đóng gói trước khi vào kho lạnh để bảo quản chờ ngày xuất xưởng.
Trong quy trình chế biến thủy sản đông lạnh nêu trên, các khâu quan trọng mang tính chất quyết định chất lượng sản phẩm là lựa chọn nguyên liệu, chế biến cấp đông và bảo quản kho lạnh.
Quy trình in ấn bao bì :
Trong quá trình sản xuất, cần thiết phải tạo thương hiệu cho công ty cho nên vấn đề mẫu mã, nhãn bao bì cũng được chú trọng, chính vì vậy mà công ty đã đầu thêm dây chuyền in bao bì. Quy trình in ấn bao bì như sau:
 [bookmark: _Toc117088671]Hình 1.2: Sơ đồ quy trình sản xuất bao bì
   Cán màng
Giấy bán thành phẩm
    In
  Cắt
Bấm kim, 
Dán kín
Sản phẩm







[bookmark: _Toc117087881]1.3.3. Sản phẩm của cơ sở
Sản phẩm của Nhà máy là các loại mực, cá, tôm đông lạnh. Nhà máy đã đi vào hoạt động từ đầu nằm 2004 và công suất sản phẩm cho ở bảng sau:
[bookmark: _Toc117088647]Bảng 1.1: Bảng sản phẩm và công suất cho năm sản xuất ổn định
	Loại sản phẩm
	Khối lượng 
(theo ĐTM)
	Khối lượng tính đến quý III/2022

	Mực đông lạnh các loại
	900
	620

	Cá đông lạnh các loại 
	525
	390

	Tôm đông lạnh các loại 
	75
	53

	Tổng (tấn)
	1.500
	1.063


Thị trường tiêu thụ chủ yếu là xuất khẩu, phần lớn sản phẩm được tiêu thụ ở Nhật Bản, Châu Âu, Bắc Mỹ và gần đây thị trường được mở rộng sang các nước trong khu vực: Thái Lan, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore…
[bookmark: _Toc117087882]1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở
* Nhu cầu nguyên liệu:
Nguồn nguyên liệu: Nhà máy sử dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, nguồn nguyên liệu cá, mực, tôm tươi và có chất lượng tốt, tạo điều kiện cung ứng thuận tiện, giá cả thích hợp.
[bookmark: _Toc117088648]Bảng 1.2: Bảng khối lượng nguyên liệu
	Loại sản phẩm
	Khối lượng 
(theo ĐTM)
	Khối lượng tính đến quý III/2022

	Mực đông lạnh các loại
	945
	650

	Cá đông lạnh các loại 
	552
	410

	Tôm đông lạnh các loại 
	78
	56

	Tổng (tấn)
	1.575
	1.116


* Nhu cầu nhiên liệu phục vụ cho các hoạt động của nhà máy
[bookmark: _Toc117088649]Bảng 1.3: Bảng tổng hợp nhu cầu nhiên liệu tại nhà máy
	STT
	Tên nguyên liệu
	Thành phần
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Muối
	NaCl
	Kg/năm
	478.340

	2
	Chlorine
	Hợp chất chứa Clo
	Kg/năm
	560

	3
	Dầu DO
	Thành phần dầu khoáng
	Lít/năm
	1.000


*  Nhu cầu sử dụng nước: 
Các hoạt động sản xuất của nhà máy từ giếng khoan tại Nhà máy và một phần nước cho quá trình phòng cháy chữa cháy. Mỗi ngày thời gian làm việc 2 ca, nhu cầu sử dụng nước sạch phục vụ cho sản xuất như sau:
Nguồn nước từ giếng khoan: Nhu cầu sử dụng tối đa là 180 m3/ngày:
- Nước sinh hoạt: 80l/người.ngày x 400 người = 32m³/ngày 
- Nước cấp cho sản xuất, tưới cây và mục đích khác: 168m³/ngày
 Theo giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số 1318/GP-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh Kiên Giang cấp.
Tổng số giếng khai thác: 01 (một) giếng.
Tổng lượng nước khai thác: 180m³/ngày.đêm.
* Nhu cầu sử dụng điện
Nhu cầu điện phục vụ cho năm sản xuất ổn định khoảng 1.616.232 KWh, nguồn điện từ mạng lưới điện quốc gia.
* Ngoài ra còn có nhu cầu sử dụng nhiên liệu khác như:
- Dầu DO sử dụng cho máy phát điện dự phòng. Nhu cầu sử dụng: 600 lít/tháng.
- Nhu cầu về hóa chất phục vụ cho HTXL nước thải (NaOCl) khoảng 30kg/tháng.
[bookmark: _Toc117087883]1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở
[bookmark: _Toc117087884]1.5.1. Danh mục máy móc thiết bị tại cơ sở
[bookmark: _Toc117088650]Bảng 1.4: Danh mục máy móc thiết bị tại cơ sở
	TT
	Danh mục máy móc thiết bị
	Số lượng
	Xuất xứ
	Công suất
(đơn vị/ cái)

	1
	Hệ thống ĐHKK
	02 HT
	China
	120 HP

	2
	Hệ thống đá vảy 
	02 HT
	Việt Nam
	20 tấn/ ngày

	3
	Hệ thống đông IQF 
	01 HT
	Việt Nam
	500 kg/h

	4
	Hệ thống đông tiếp xúc 
	02 HT
	Việt Nam
	1000kg/mẻ:3h

	5
	Hệ thống đông gió 
	01 HT
	Việt Nam
	800kg/mẻ:1h

	6
	Hệ thống nước lạnh 
	01 HT
	Đức
	10m3/h

	7
	Hệ thống kho lạnh 
	02 HT
	Việt Nam
	200 tấn

	8
	Cụm máy nén Bitzer ACP-8571N-2C
	01 Cụm
	Đức
	213.4 kW lạnh

	9
	Cụm máy nén Bitzer ACP-8591K-3C
	01 Cụm
	Đức
	1416.5 kW lạnh

	10
	Cụm máy nén Bitzer ACP-95103B-3V
	01 Cụm
	Đức
	590.8 kW lạnh

	11
	Máy nén Mycom 42B
	01 Cụm
	Nhật
	-

	12
	Máy nén  Mycom 62B
	01 Cụm
	Nhật
	-

	13
	Máy nén  Mycom 1610
	01 Cụm
	Nhật
	90 kW lạnh

	14
	Máy nén  Mycom 2016
	01 Cụm
	Nhật
	180 kW lạnh

	15
	Máy nén  Mycom 1612
	01 Cụm
	Nhật
	110 kW lạnh

	16
	Giàn ngưng tụ hệ thống lạnh
	02 HT
	Việt Nam
	1585 kW lạnh

	17
	Máy phát điện
	01 cái
	Mitsubishi Nhật
	350 KVA 

	18
	Máy niềng thùng
	04 cái
	Taiwan
	120 thùng/h

	19
	Máy ép nylon đạp chân
	03 cái
	Việt Nam
	2000 bọc/h

	20
	Máy ép mí PE liên tục
	03 cái
	Taiwan
	-

	21
	Máy dò kim loại
	06 cái
	Nhật; Hàn Quốc
	-

	22
	Máy quay mực
	02 cái
	Việt Nam
	-

	23
	Tủ sấy cân
	01 cái
	Việt Nam
	-

	24
	Máy hút chân không
	4 cái
	Taiwan
	-

	25
	Máy rửa nguyên liệu
	2 cái
	Việt Nam
	-

	26
	Máy in phun bao bì
	2 cái
	Mỹ
	-

	27
	Bàn inox
	50 cái
	Việt Nam
	3 m²/cái

	28
	Thùng cách nhiệt
	50 cái
	Việt Nam
	800 lít

	29
	Xe đẩy tay
	10 xe
	Việt Nam
	0,5 m³

	30
	Xe nâng tay
	4 xe
	Việt Nam
	1 tấn

	31
	Máy xay đá
	01 máy
	Nhật Bản
	3 Hp

	32
	Nồi trụng 
	01 cái
	Việt Nam
	45 kW

	33
	Hệ thống xử lý nước cấp
	01 HP
	Việt Nam
	10 m³/giờ

	34
	Hệ thống xử lý nước thải
	01 HP
	Việt Nam
	200 m³/ngày

	35
	Trạm biến thế 1000kVA và 1250kVA
	02 trạm
	Việt Nam
	2250 KVA

	36
	Máy rửa nguyên liệu
	01 cái
	Việt Nam
	500kg/h


[bookmark: _Toc117087885]1.5.2. Hiện trạng các hạng mục công trình tại cơ sở
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[bookmark: _Toc117088672]Hình 1.3: Khu vực đặt máy phát điện của nhà máy 350kVA
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[bookmark: _Toc117088673]Hình 1.4: Khu vực trạm biến thế 1.250kVA gần cổng ra vào của nhà máy
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[bookmark: _Toc117088674]Hình 1.5: Khu vực in ấn bao bì với hệ thống quạt hút và làm thoáng không khí
[image: ]
[bookmark: _Toc117088675]Hình 1.6: Khu vực kho lạnh của nhà máy
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[bookmark: _Toc117088676]Hình 1.7: Khu vực bể xử lý nước muối phục vụ cho quá trình sản xuất
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[bookmark: _Toc117088677]Hình 1.8: Khu vực phòng máy tại cơ sở
[image: ]
[bookmark: _Toc117088678]Hình 1.9: Khu vực chứa vật liệu đầu vào gồm bao bì, thùng xốp
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[bookmark: _Toc117088679]Hình 1.10: Khu vực xưởng cơ khí
[image: ]
[bookmark: _Toc117088680]Hình 1.11: Khu vực chứa bình gas ngay khu vực bếp
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[bookmark: _Toc117088681]Hình 1.12: Khu vực nhà điều hành, trạm xử lý nước thải và kho chứa CTNH
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[bookmark: _Toc117088682]Hình 1.13: Các thiết bị chứa CTNH trong kho
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[bookmark: _Toc117088683]Hình 1.14: Kho chứa phế liệu của nhà máy
- Nhà máy đã xây dựng hệ thống thu gom nước thải và nước mưa hoàn chỉnh.
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[bookmark: _Toc117088684]Hình 1.15: Nước thải sinh hoạt được thu gom bằng nhà vệ sinh cùng nước thải sản xuất được dẫn về bể thu gom trước khi vào hệ thống XLNT
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[bookmark: _Toc117088685][bookmark: _Toc534497173][bookmark: _Toc409524493][bookmark: _Toc410391532][bookmark: _Toc410395471]Hình 1.16: Hệ thống thu gom nước mưa đã được xây dựng hoàn chỉnh, riêng biệt với hệ thống thu gom nước thải
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[bookmark: _Toc117087887]SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG
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[bookmark: _Toc117087890]2.1.1. Sự phù hợp về quy hoạch môi trường:
- Dự án phù hợp với Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh Kiên Giang ban hành quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang với các nội dung quy định điều tra, giám sát,  quản lý các nguồn thải ảnh hưởng đến chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải.
- Dự án phù hợp với Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 16/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2025, có xét đến năm 2030; 
- Dự án phù hợp với Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 26/1/2022 của UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt Đề án “Xã hội hóa về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025 trong đó ưu tiên phát triển các dự án xử lý chất   thải như rác thải, nước thải trên địa bàn tỉnh;
- Dự án phù hợp với Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 15/02/2022 của UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Châu Thành năm 2022; 
- Dự án phù hợp với Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt đề án “Tăng cường quản lý, xử lý rác thải, nước thải ở các đô thị, khu dân cư giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo”.
[bookmark: _Toc117087891]2.1.2. Phân vùng môi trường
Cơ sở hoạt động hoàn toàn phù hợp với Quyết định số 2576/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc điều chỉnh, bổ sung Dự án “Xây dựng quy định về xả nước thải vào nguồn tiếp nhận và phân vùng khí thải tại một số điểm nóng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” được phê duyệt tại Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 02/11/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, đối với rạch Cà Lang, việc phân vùng và áp dụng tiêu chuẩn môi trường như sau: Các nguồn thải xả nước trực tiếp vào rạch Cà Lang thì áp dụng QCVN 14:2008/BTNMT, cột B -  Q3M2 (Q3 – lưu lượng dòng chảy < 50m3/s và M2 nguồn nước chưa dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt). Đối với nước thải chế biến thủy sản thì áp dụng QCVN 11-MT:2015 cột B – Q3M2 (Q3 – lưu lượng dòng chảy < 50m3/s và M2 - nguồn nước chưa dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt).
	Theo Quy định về xả thải vào các nguồn nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang thì nguồn tiếp nhận nước thải của Nhà máy, thuộc hệ thống kênh có nguồn nước chưa dùng cho mục đích sinh hoạt. Qua kết quả phân tích Giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm, trong nước thải chế biến thủy sản khi thải vào nguồn nước tiếp nhận nước thải không vượt quá giá trị Cmax được tính toán như sau:
Cmax = C x Kq x Kf

	Trong đó:
- Cmax là nồng độ tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải chế biến thủy sản khi thải vào nguồn nước tiếp nhận nước thải, tính bằng miligam trên lít nước thải (mg/l);
- C: giá trị nồng độ của thông số ô nhiễm;
- Kq: hệ số lưu lượng nguồn nước tiếp nhận nước thải; với lưu lượng nguồn tiếp nhận Q2 ≤  50 m3/s thì Kq = 0,9;
- Kf: hệ số lưu lượng nguồn thải; với lưu lượng nguồn thải 50<F≤500m3/ngày.đêm thì Kf = 1,1.
[bookmark: _Toc117087892]2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường
[bookmark: _Toc479793310][bookmark: _Toc117087893]2.2.1. Đánh giá tác động của việc xả nước thải đến chế độ thủy văn của nguồn nước tiếp nhận
Nước thải của cơ sở sau khi qua hệ thống xử lý nước thải sẽ được xả vào nguồn tiếp nhận là rạch Cà Lang. Vị trí nhà máy nằm trong khu cảng cá Tắc Cậu, cách điểm thoát nước của cống chung ra rạch Cà Lang khoảng 450m, cùng hệ thống với sông Cái Lớn, rạch Cà Lang, rạch Sóc Tràm và chịu ảnh hưởng của chế độ nhật triều biển Tây có biên độ dao động từ 0,8 - 1,2m nhưng càng sâu vào trong lòng đất liền biên độ triều giảm dần. Với hệ thống sông rạch như vậy là một trong những yếu tố thuận lợi cho công việc kinh doanh của nhà máy mà chủ yếu là vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm. Lưu lượng dòng chảy của rạch Cà Lang là  0,42m3/s (vào thời điểm đo đạt).
Tuy nhiên với vị trí xả thải và lưu lượng nước thải đã qua xử lý lớn nhất của nhà máy là 40m3/ngày đêm tương đương 0,00046 m3/s, lưu lượng này là rất nhỏ so với lưu lượng dòng chảy của nguồn tiếp nhận vào mùa khô là 3 m3/s. Do đó, mức độ ảnh hưởng của việc xả thải của cơ sở đến chế độ thủy văn và dòng chảy tại khu vực tiếp nhận nước thải là không đáng kể.
[bookmark: _Toc479793311][bookmark: _Toc117087894]2.2.2. Đánh giá tác động của việc xả nước thải đến chất lượng nguồn nước
Lưu lượng nước thải đã qua xử lý lớn nhất của nhà máy khi đi vào hoạt động là 180m3/ngày. Các thông số ô nhiễm đặc trưng đối với nước thải của Nhà máy là: pH, BOD5, COD, TSS, Amoni, Tổng Nitơ, Dầu mỡ động thực vật, Tổng Coliforms. Do đó, khi xả thải vào nguồn nước có thể gây một số tác động như sau:
- Tăng hàm lượng chất rắn lơ lửng (SS) trong nước.
- Tăng độ đục của dòng nước trên rạch do tăng hàm lượng chất rắn lơ lửng, giảm khả năng tiếp nhận ánh sáng, giảm hiệu suất quang hợp và giảm độ oxy hòa tan trong nước.
- Tăng tải lượng ô nhiễm hữu cơ (BOD5, COD) thải vào nguồn nước, tăng quá trình oxy hóa các chất hữu cơ và vô cơ, giảm hàm lượng oxy hòa tan trong nước.
- Tăng tải lượng các chất dinh dưỡng trong nước (đặc trưng bởi các chỉ tiêu Nitơ tổng, Phospho tổng) dẫn đến có thể tăng trưởng thực vật quá mức (gây ra hiện tượng phú dưỡng hóa).
- Giảm khả năng chịu tải hay khả năng tự làm sạch của dòng rạch.
- Ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước mặt, ảnh hưởng đến chất lượng nước cấp cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất trong khu vực.
Công ty cam kết chất lượng nước thải của Nhà máy sau khi qua hệ thống xử lý nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận đảm bảo nồng độ các chất ô nhiễm đều đạt yêu cầu của QCVN 11-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải chế biến thủy sản (cột B).
[bookmark: _Toc479793312][bookmark: _Toc117087895]2.2.3. Tác động đến môi trường và hệ sinh thái thủy sinh
Hệ sinh thái thủy sinh tại khu vực nguồn tiếp nhận và khu vực hạ lưu nguồn tiếp nhận có thể chịu những tác động như sau:
- Tăng độ đục, giảm lượng oxy hòa tan trong nước dẫn đến làm giảm hiệu suất quang hợp nên một số loài thủy sinh sống trong khu vực sẽ bị suy giảm, tác động đến nguồn cung cấp thức ăn cho hệ sinh thái thủy sinh.
- Khi dòng rạch không có khả năng tự làm sạch thì khả năng ô nhiễm nước do chất hữu cơ, chất dinh dưỡng, chất rắn lơ lửng... có thể xảy ra và sẽ tác động lớn đến đời sống sinh vật dưới nước, làm giảm sự đa dạng sinh học (giảm thành phần loài) và mật độ loài, làm bùng nổ mật độ sinh khối sinh vật nổi, sinh vật đáy,...
- Ô nhiễm do các chất dinh dưỡng: nếu hàm lượng các chất dinh dưỡng vừa phải sẽ tạo điều kiện cho rong tảo, thủy sinh phát triển trong chu trình thức ăn. Tuy nhiên, nếu nồng độ các chất dinh dưỡng quá cao sẽ dẫn đến sự phát triển quá mức của rong tảo, gây hiện tượng phú dưỡng hóa. Sau thời kỳ nở rộ thực vật nổi, một lượng lớn tảo bị chết hàng loạt gây mùi khó chịu. Tảo chết chìm xuống đáy rạch với một khối lượng lớn sẽ tạo thành lượng chất dinh dưỡng tích lũy dưới đáy. Một số chất dinh dưỡng vô cơ dễ phân hủy được khoáng hóa trong chu trình trao đổi vật chất sẽ làm suy giảm lượng oxy tầng đáy, từ đó gây ra điều kiện yếm khí tầng đáy và phát sinh những sản phẩm độc hại như khí H2S, khí CH4... làm chết cá và một số loài thủy sinh vật khác.
- Ô nhiễm do chất hữu cơ: sự có mặt hàm lượng cao các chất hữu cơ dẫn đến suy giảm hàm lượng oxy hòa tan trong nước do vi sinh sử dụng lượng oxy hòa tan để phân hủy các chất hữu cơ, tranh giành oxy và đe dọa sự sống của cá và các loại thủy sinh bậc cao khác. 
- Ô nhiễm các chất lơ lửng: nếu nguồn nước bị nhiễm bẩn bởi các chất rắn lơ lửng sẽ làm tăng độ đục của nguồn nước, gây bồi lắng dòng rạch và cũng gây ảnh hưởng tiêu cực đến tài nguyên thủy sinh (làm giảm lượng động vật thủy sinh). Mặt khác, tăng độ đục còn làm giảm lượng oxy hòa tan trong nước dẫn đến tình trạng giảm hiệu suất quang hợp. Nên một số loài thủy sinh sống trong khu vực sẽ bị suy giảm, tác động đến nguồn cung cấp thức ăn cho hệ sinh thái thủy sinh.
Tóm lại, khi kênh không còn khả năng tự làm sạch hoặc không còn khả năng chịu tải do: tăng nồng độ các chất ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống các loài động vật dưới nước như: tôm, cá,... giảm nguồn thức ăn cho cá và các sinh vật dưới nước.
Tuy nhiên, Công ty cam kết chất lượng nước thải của nhà máy sau khi qua hệ thống xử lý nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận đảm bảo nồng độ các chất ô nhiễm đều đạt yêu cầu của QCVN 11-MT:2015/BTNMT (cột B). 
Do đó nước thải của nhà máy sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng nước rạch Cà Lang. Với chất lượng nước thải được xử lý như nêu trên, tác động tiêu cực của nước thải đến môi trường và hệ sinh thái thủy sinh là không đáng kể.
[bookmark: _Toc479793313][bookmark: _Toc117087896]2.2.4. Đánh giá tác động của việc xả nước thải đến các hoạt động kinh tế, xã hội khác
Đối với các hoạt động kinh tế, xã hội của khu vực thì việc xả thải vào nguồn nước rạch Cà Lang cũng gây ra những tác động đáng kể như sau:
- Xả chất thải xuống làm ô nhiễm dòng kênh, giảm lượng oxy hoà tan trong nước nên làm cá và các sinh vật thuỷ sinh khác bị chết dẫn đến làm giảm thu nhập của ngư dân trong vùng.
- Hoạt động xả nước thải chưa qua xử lý sẽ làm tăng nồng độ các chất ô nhiễm như: chất rắn lơ lửng, chất dinh dưỡng dẫn đến hiện tượng tăng độ đục, phú dưỡng hóa gây mất mỹ quan dòng rạch, tạo mùi khó chịu ảnh hưởng đến sự phát triển của thủy sinh trong khu vực dẫn đến tác động đến các hoạt động sản xuất của người dân xung quanh và vùng lân cận, điển hình như: ảnh hưởng đến hoạt động nuôi trồng ven rạch, nguồn nước ô nhiễm còn ảnh hưởng đến các hoạt động canh tác, tưới tiêu trong khu vực.
Ngoài ra, hoạt động xả thải không đúng quy định sẽ làm thay đổi cấu trúc quần xã thủy sinh vật, đồng thời làm cho môi trường suy thoái, làm giảm khả năng đáp ứng nhu cầu nước sạch, bùng nổ dịch bệnh và gây thiệt hại về kinh tế.
Đối với nguồn xả thải của Nhà máy có lưu lượng xả thải khoảng 180 m3/ngày, lưu lượng này so với lưu lượng nước tại Rạch Cà Lang là không đáng kể. Thêm vào đó, chất lượng nguồn nước xả thải luôn được nhà máy đảm bảo đủ điều kiện để xả ra môi trường nên các tác động tiêu cực đến các hoạt động kinh tế, xã hội trong khu vực là không đáng kể. Ngoài ra, còn có nguồn thải từ dân cư sống dọc theo rạch Cà Lang.
[bookmark: _Toc414257087][bookmark: _Toc479793314][bookmark: _Toc117087897]2.2.5. Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước
Theo Quyết định số 2576/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của UBND tỉnh Kiên Giang Về việc điều chỉnh, bổ sung Dự án “Xây dựng quy định về xả nước thải vào nguồn tiếp nhận và phân vùng khí thải tại một số điểm nóng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” được phê duyệt tại Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 02/11/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang thì nguồn nước mặt của rạch Cà Lang không sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Với lưu lượng của rạch Cà Lang mùa kiệt là 0,42m3/s thì lưu lượng xả thải của Nhà máy rất nhỏ, khoảng 0,002m3/s.
Việc đánh giá chất lượng nguồn nước tiếp nhận nước thải được thực hiện theo nội dung hướng dẫn của Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, cụ thể như sau:
Để đánh giá khả năng chịu tải của nguồn tiếp nhận Cở sở đã phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành thu mẫu và phân tích các thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải và các thông số chất lượng nước nguồn tiếp nhận nước thải tại rạch Cà Lang. Kết quả phân tích được xác định trên cơ sở giá trị trung bình của kết quả phân tích 10 mẫu nước thải và 10 mẫu nước mặt (kết quả phân tích từng mẫu nước thải đính kèm phụ lục), cụ thể như sau:
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở: “NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN ĐÔNG LẠNH”
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[bookmark: _Toc118381012]Bảng 2.1: Tổng hợp các đợt thu mẫu thực hiện đánh giá sức chịu tải của nguồn tiếp nhận
	STT
	Ngày thu mẫu
	Vị trí thu mẫu
	Tình Trạng mẫu
	Ký hiệu mẫu

	
	
	
	
	

	1
	07/9/2022
	Tại điểm đầu vào hệ thống xử lý nước thải
	Can nhựa 2L, chai thủy tinh, nước đục, có cặn, mẫu trữ lạnh.
	1277D/NT/III-22

	
	
	Tại điểm đầu ra hệ thống xử lý nước thải
	Can nhựa 2L, chai thủy tinh, nước trong, có cặn, mẫu trữ lạnh.
	1278D/NT/III-22

	
	
	Tại điểm thượng nguồn cách cống xả Rạch Cà Lang của cơ sở 100 m về phía Đông
	Can nhựa 2L, chai thủy tinh, nước có màu vàng nhạt, có cặn, mẫu trữ lạnh.
	1279D/LĐ/III-22

	
	
	Tại điểm thượng nguồn cách cống xả Rạch Cà Lang của cơ sở 100 m về phía Tây
	Can nhựa 2L, chai thủy tinh, nước có màu vàng nhạt, có cặn, mẫu trữ lạnh.
	1280D/LĐ/III-22

	2
	10/9/2022
	Tại điểm đầu ra hệ thống xử lý nước thải
	Can nhựa 2L, chai thủy tinh, nước trong, có cặn, mẫu trữ lạnh.
	1287D/NT/III-22

	
	
	Tại điểm thượng nguồn cách cống xả Rạch Cà Lang của cơ sở 100 m về phía Đông
	Can nhựa 2L, chai thủy tinh, nước có màu vàng nhạt, có cặn, mẫu trữ lạnh.
	1288D/LĐ/III-22

	
	
	Tại điểm thượng nguồn cách cống xả Rạch Cà Lang của cơ sở 100 m về phía Tây
	Can nhựa 2L, chai thủy tinh, nước có màu vàng nhạt, có cặn, mẫu trữ lạnh.
	1289D/LĐ/III-22

	3
	13/9/2022
	Tại điểm đầu ra hệ thống xử lý nước thải
	Can nhựa 2L, chai thủy tinh, nước trong, có cặn, mẫu trữ lạnh.
	1303-1D/NT/III-22

	
	
	Tại điểm thượng nguồn cách cống xả Rạch Cà Lang của cơ sở 100 m về phía Đông
	Can nhựa 2L, chai thủy tinh, nước có màu vàng nhạt, có cặn, mẫu trữ lạnh.
	1304-1D/LĐ/III-22

	
	
	Tại điểm thượng nguồn cách cống xả Rạch Cà Lang của cơ sở 100 m về phía Tây
	Can nhựa 2L, chai thủy tinh, nước có màu vàng nhạt, có cặn, mẫu trữ lạnh.
	1305-1D/LĐ/III-22

	4
	16/9/2022
	Tại điểm đầu ra hệ thống xử lý nước thải
	Can nhựa 2L, chai thủy tinh, nước trong, có cặn, mẫu trữ lạnh.
	1311D/NT/III-22

	
	
	Tại điểm thượng nguồn cách cống xả Rạch Cà Lang của cơ sở 100 m về phía Đông
	Can nhựa 2L, chai thủy tinh, nước có màu vàng nhạt, có cặn, mẫu trữ lạnh.
	1312D/LĐ/III-22

	
	
	Tại điểm thượng nguồn cách cống xả Rạch Cà Lang của cơ sở 100 m về phía Tây
	Can nhựa 2L, chai thủy tinh, nước có màu vàng nhạt, có cặn, mẫu trữ lạnh.
	1312D/LĐ/III-22

	5
	19/9/2022
	Tại điểm đầu ra hệ thống xử lý nước thải
	Can nhựa 2L, chai thủy tinh, nước trong, có cặn, mẫu trữ lạnh.
	1337D/NT/III-22

	
	
	Tại điểm thượng nguồn cách cống xả Rạch Cà Lang của cơ sở 100 m về phía Đông
	Can nhựa 2L, chai thủy tinh, nước có màu vàng nhạt, có cặn, mẫu trữ lạnh.
	1338D/LĐ/III-22

	
	
	Tại điểm thượng nguồn cách cống xả Rạch Cà Lang của cơ sở 100 m về phía Tây
	Can nhựa 2L, chai thủy tinh, nước có màu vàng nhạt, có cặn, mẫu trữ lạnh.
	1339D/LĐ/III-22

	6
	22/9/2022
	Tại điểm đầu ra hệ thống xử lý nước thải
	Can nhựa 2L, chai thủy tinh, nước trong, có cặn, mẫu trữ lạnh.
	1365D/NT/III-22

	
	
	Tại điểm thượng nguồn cách cống xả Rạch Cà Lang của cơ sở 100 m về phía Đông
	Can nhựa 2L, chai thủy tinh, nước có màu vàng nhạt, có cặn, mẫu trữ lạnh.
	1366D/LĐ/III-22

	
	
	Tại điểm thượng nguồn cách cống xả Rạch Cà Lang của cơ sở 100 m về phía Tây
	Can nhựa 2L, chai thủy tinh, nước có màu vàng nhạt, có cặn, mẫu trữ lạnh.
	1367D/LĐ/III-22

	7
	25/9/2022
	Tại điểm đầu ra hệ thống xử lý nước thải
	Can nhựa 2L, chai thủy tinh, nước trong, có cặn, mẫu trữ lạnh.
	1412D/NT/III-22

	
	
	Tại điểm thượng nguồn cách cống xả Rạch Cà Lang của cơ sở 100 m về phía Đông
	Can nhựa 2L, chai thủy tinh, nước có màu vàng nhạt, có cặn, mẫu trữ lạnh.
	1413D/LĐ/III-22

	
	
	Tại điểm thượng nguồn cách cống xả Rạch Cà Lang của cơ sở 100 m về phía Tây
	Can nhựa 2L, chai thủy tinh, nước có màu vàng nhạt, có cặn, mẫu trữ lạnh.
	1414D/LĐ/III-22

	8
	28/9/2022
	Tại điểm đầu ra hệ thống xử lý nước thải
	Can nhựa 2L, chai thủy tinh, nước trong, có cặn, mẫu trữ lạnh.
	1420D/NT/III-22

	
	
	Tại điểm thượng nguồn cách cống xả Rạch Cà Lang của cơ sở 100 m về phía Đông
	Can nhựa 2L, chai thủy tinh, nước có màu vàng nhạt, có cặn, mẫu trữ lạnh.
	1421D/LĐ/III-22

	
	
	Tại điểm thượng nguồn cách cống xả Rạch Cà Lang của cơ sở 100 m về phía Tây
	Can nhựa 2L, chai thủy tinh, nước có màu vàng nhạt, có cặn, mẫu trữ lạnh.
	1422D/LĐ/III-22

	9
	01/10/2022
	Tại điểm đầu ra hệ thống xử lý nước thải
	Can nhựa 2L, chai thủy tinh, nước trong, có cặn, mẫu trữ lạnh.
	1425D/NT/IV-22

	
	
	Tại điểm thượng nguồn cách cống xả Rạch Cà Lang của cơ sở 100 m về phía Đông
	Can nhựa 2L, chai thủy tinh, nước có màu vàng nhạt, có cặn, mẫu trữ lạnh.
	1426D/LĐ/IV-22

	
	
	Tại điểm thượng nguồn cách cống xả Rạch Cà Lang của cơ sở 100 m về phía Tây
	Can nhựa 2L, chai thủy tinh, nước có màu vàng nhạt, có cặn, mẫu trữ lạnh.
	1427D/LĐ/IV-22

	10
	04/10/2022
	Tại điểm đầu ra hệ thống xử lý nước thải
	Can nhựa 2L, chai thủy tinh, nước trong, có cặn, mẫu trữ lạnh.
	1428D/NT/IV-22

	
	
	Tại điểm thượng nguồn cách cống xả Rạch Cà Lang của cơ sở 100 m về phía Đông
	Can nhựa 2L, chai thủy tinh, nước có màu vàng nhạt, có cặn, mẫu trữ lạnh.
	1429D/LĐ/IV-22

	
	
	Tại điểm thượng nguồn cách cống xả Rạch Cà Lang của cơ sở 100 m về phía Tây
	Can nhựa 2L, chai thủy tinh, nước có màu vàng nhạt, có cặn, mẫu trữ lạnh.
	1430D/LĐ/IV-22
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a. Giá trị trung bình kết quả phân tích các thông số ô nhiễm có trong nước thải
[bookmark: _Toc118381013]Bảng 2.2: Giá trị trung bình kết quả phân tích các thông số ô nhiễm có trong nước thải
	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 11-MT:2015/BTNMT

	
	
	
	VT1
	VT2
	Cột B
	Cmax (Kq=0,9; Kf=1,1)

	1
	pH
	 -
	6,45
	6,79
	5,5 - 9
	5,5 - 9

	2
	BOD5
	mg/l
	810
	13,2
	50
	49,5

	3
	COD
	mg/l
	1.390
	36,4
	150
	148,5

	4
	TSS
	mg/l
	155
	18,8
	100
	99

	5
	Amoni
	mg/l
	35
	7,3
	20
	19,8

	6
	Tổng Nitơ
	mg/l
	188
	40,8
	60
	59,4

	7
	Tổng Photpho
	mg/l
	28,4
	3,86
	20
	19,8

	8
	Clo dư
	mg/l
	KPH
	0,44
	2
	1,98

	9
	Tổng Coliforms
	MPN/100ml
	1.500.000
	1.490
	5.000
	5.000

	10
	Dầu mỡ ĐTV
	mg/l
	13
	KPH
	20
	19,8


(Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường)
Ghi chú:
VT1: Nước thải đầu vào hệ thống xử lý nước thải.
VT2: Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải.
Nhận xét:
Qua kết quả đánh giá sơ bộ nước thải sản xuất của Nhà máy cho thấy: Hầu hết các chỉ tiêu phân tích nước thải đầu vào (VT1) đều vượt giới hạn gấp nhiều lần giới hạn cho phép so với QCVN 11-MT:2015/BTNMT, cột B, Cmax. Điều này chứng tỏ chất lượng nước thải đầu vào của nhà máy có nồng độ các chất ô nhiễm cao.
Nguyên nhân do trong nước thải từ cơ sở thường chứa thành phần ô nhiễm chính là chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng, chất dinh dưỡng và vi sinh. Vì vậy, nước thải thủy sản có tải lượng các chất hữu cơ cao. Các chất ô nhiễm này thường dễ lắng và dễ phân hủy gây nên mùi hôi tanh.
Loại nước thải này nếu không được thu gom và xử lý sẽ ảnh hưởng đến môi trường nguồn tiếp nhận và sức khỏe người dân. Vì vậy, công nghệ xử lý được lựa chọn và áp dụng tại Nhà máy là công nghệ kỵ khí kết hợp sinh học hiếu khí.
Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý (VT2) nồng độ các chất ô nhiễm giảm đáng kể, thể hiện bởi giá trị các chỉ tiêu phân tích đều đạt giá trị nồng độ tối đa cho phép theo QCVN 11-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản, trước khi thải vào nguồn nước tiếp nhận.
b. Giá trị trung bình kết quả phân tích các thông số chất lượng nước tại rạch Cà Lang
[bookmark: _Toc118381014]Bảng 2.3: Giá trị trung bình kết quả chất lượng nước tại rạch Cà Lang
	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1

	
	
	
	VT3
	VT4
	

	1
	pH
	 -
	6,89
	6,83
	5,5-9

	2
	DO
	mg/l
	4,51
	4,48
	≥4

	3
	BOD5
	mg/l
	19,9
	18,7
	15

	4
	COD
	mg/l
	48,9
	46,6
	30

	5
	TSS
	mg/l
	40,5
	39,2
	50

	6
	Amoni
	mg/l
	2,27
	2,35
	0,9

	7
	Nitrit
	mg/l
	0,065
	0,03
	0,05

	8
	Nitrat
	mg/l
	0,19
	0,18
	10

	9
	Phosphat
	mg/l
	0,38
	0,39
	0,3

	10
	Clorua
	mg/l
	35,3
	31,8
	350

	11
	Tổng Coliforms
	MPN/100ml
	153.200
	137.200
	7.500


(Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường)
Ghi chú:
VT3: Vị trí thu mẫu tại điểm thượng nguồn cách cống xả Rạch Cà Lang của cơ sở 100m về phía Đông.
VT4: Vị trí thu mẫu tại điểm hạ nguồn cách cống xả Rạch Cà Lang của cơ sở 100m về phía Tây.
Nhận xét: 
Qua kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại rạch Cà Lang cho thấy, chất lượng nước tại khu vực có dấu hiệu ô nhiễm chất hữu cơ và vi sinh,... cụ thể như sau:
- Chỉ tiêu BOD5 tại 02 vị trí thu mẫu vượt lần lượt là: 1,33 lần; 1,25 lần;
- Chỉ tiêu COD tại 02 vị trí thu mẫu vượt lần lượt là: 1,63 lần; 1,55 lần;
- Chỉ tiêu Amoni tại 02 vị trí thu mẫu vượt lần lượt là: 2,52 lần; 2,61 lần;
- Chỉ tiêu Nitrit tại 3 vị trí thu mẫu VT3 vượt lần lượt là: 1,3 lần; 
- Chỉ tiêu Phosphat tại 02 vị trí thu mẫu vượt lần lượt là: 1,27 lần; 1,3 lần;
- Chỉ tiêu Tổng Coliforms tại 02 vị trí thu mẫu vượt lần lượt là: 20,43 lần; 18,29 lần.
[bookmark: _Toc298227246][bookmark: _Toc298227475][bookmark: _Toc298227749]Nguyên nhân của vấn đề ô nhiễm nêu trên một phần do đoạn rạch Cà Lang chảy qua khu vực Khu cảng cá Tắc Cậu, đoạn rạch này hiện đang chịu tải lượng ô nhiễm từ các nhà máy bột cá, cơ sở chế biến thủy hải sản đóng trong khu vực. Ngoài ra, đoạn rạch này còn chịu tác động từ các hoạt động mua bán của khu vực chợ xả thải trực tiếp các chất thải xuống rạch.
Ngoài chịu những ảnh hưởng từ các hoạt động sản xuất, chế biến thủy hải sản của nhiều cơ sở trên địa bàn thì còn do tập quán sinh hoạt của một số hộ gia đình sống trên ghe, thuyền dọc theo hai bên rạch và người dân sống ven hai bờ rạch, xả chất thải sinh hoạt trực tiếp xuống rạch. Từ đó, làm cho khu vực rạch này trở nên bị ô nhiễm.
c. Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải
* Công thức đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải: 
Ltn = (Ltđ - Lnn - Ltt) x Fs + NPtđ
Trong đó:
- Ltn: khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải đối với từng thông số ô nhiễm, đơn vị tính là kg/ngày;
- Ltđ, Fs: được xác định theo quy định tại điểm b, điểm d khoản 3 Điều 82 Thông tư số 02/2022/TT-BNTMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Lnn: tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước của đoạn rạch và được xác định theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đơn vị tính là kg/ngày;
- Ltt: tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải và được xác định theo quy định tại Điều 12 Thông tư 76/2017/TT-BTNMT sửa đổi bổ sung tại khoản 3 Điều 82 Thông tư số 02/2022/TT-BNTMT, đơn vị tính là kg/ngày;
- NPtđ: tải lượng cực đại của thông số ô nhiễm mất đi do các quá trình biến đổi xảy ra trong đoạn rạch, đơn vị tính là kg/ngày. Giá trị NPtđ phụ thuộc vào từng chất ô nhiễm và có thể chọn giá trị bằng 0 đối với chất ô nhiễm có phản ứng làm giảm chất ô nhiễm này.
a. Tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt
Tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt được xác định theo công thức: 
Ltđ = Cqc x Qs x 86,4
Trong đó:
- Cqc (mg/1): giá trị giới hạn của thông số chất lượng nước mặt theo quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước mặt ứng với mục đích sử dụng nước của đoạn rạch;
- Qs (m3/s): lưu lượng dòng chảy của đoạn rạch đánh giá (0,42 m3/s);
- Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên (được chuyển đổi từ đơn vị tính là mg/1, m3/s thành đơn vị tính là kg/ngày).
[bookmark: _Toc118381015]Bảng 2.4: Tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt
	Thông số
	BOD5
	COD
	TSS
	Amoni

	Cqc (mg/l)
	15
	30
	50
	0,90

	Qs (m3/s)
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	Ltđ (kg/ngày)
	544,32
	1.088,64
	1.814,40
	32,66


b. Tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước của đoạn rạch
Tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước của đoạn rạch được xác định theo công thức:
Lnn = Cnn x Qs x 86,4
Trong đó:
- Cnn (mg/1): kết quả phân tích thông số chất lượng nước mặt;
- Qs (m3/s): lưu lượng dòng chảy của đoạn rạch đánh giá, (0,42 m3/s);
- Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên.
[bookmark: _Toc118381016]Bảng 2.5: Tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước
	Thông số
	BOD5
	COD
	TSS
	Amoni

	Cnn (mg/l)
	19,9
	48,9
	40,5
	2,27

	Qs (m3/s)
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	Lnn (kg/ngày)
	722,13
	1.774,48
	1.469,66
	82,37


c. Tổng tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải 
Tổng tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải được xác định theo công thức:
Ltt = Lt + Ld + Ln
Trong đó:
+ Lt: Tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải điểm;
+ Ld và Ln: là nguồn thải diện và nguồn thải tự nhiên được xác định trên cơ sở xem xét gộp dựa vào phương trình cân bằng vật chất tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT và tương ứng với lưu lượng nước rạch ứng vơi kịch bản cơ sở như quy định tại tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.
Công thức tổng quát liên hệ giữa các nguồn thải điểm, nguồn thải diện, nguồn thải tự nhiên, lưu lượng chất ô nhiễm mất đi do các quá trình  biến đổi xảy ra trong đoạn rạch và tải trọng chất ô nhiễm tại 2 mặt cắt đoạn rạch tại ngày bất kỳ trong năm như sau:
Dp(Lt) + Ldiff (Ld) + LB (Ln) – NP = Ly - Ly0
Trong đó:
- Dp (Lt): Tổng tải lượng chất ô nhiễm của các nguồn điểm xả vào đoạn rạch (kg/ngày);
- Ldiff (Ld): Tổng tải lượng chất ô nhiễm của nguồn thải diện xả vào đoạn rạch (kg/ngày);
- LB (Ln): Tải lượng nền tự nhiên của chất ô nhiễm đi vào đoạn rạch (kg/ngày); 
- NP: Tải lượng của chất ô nhiễm mất đi do quá trình biến đổi xảy ra trong đoạn rạch (kg/ngày); chọn giá trị NP=0;
- Ly, Ly0: Tải lượng chất ô nhiễm tại mặt cắt tương ứng ở hạ lưu và thượng lưu của đoạn rạch (kg/ngày).
[bookmark: _Toc118381017]Bảng 2.6: Tải lượng thông số ô nhiễm có trong  nguồn nước thải
	Thông số
	BOD5
	COD
	TSS
	Amoni

	Ly (kg/ngày)
	678,59
	1.691,02
	1.422,49
	85,1

	Ly0 (kg/ngày)
	722,13
	1.774,48
	1.469,66
	82,37

	Ltt (kg/ngày)
	-43,55
	-83,46
	-47,17
	2,72


Khả năng tiếp nhận nước thải tính, sức chịu tải của rạch theo công thức: 
Ltn = (Ltđ - Lnn - Ltt) x Fs + NPtđ
Trong đó:
- Fs : Hệ số an toàn (0,7 < Fs < 0,9), chọn Fs = 0,8.
- NPtđ: Tải lượng cực đại của thông số ô nhiễm mất đi do các quá trình biến đổi xảy ra trong đoạn rạch, chọn NPtđ = 0.
[bookmark: _Toc118381018]Bảng 2.7: Khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của rạch Cà Lang
	Thông số
	BOD5
	COD
	TSS
	Amoni

	Ltđ (kg/ngày)
	544,32
	1.088,64
	1.814,40
	32,66

	Lnn (kg/ngày)
	722,13
	1.774,48
	1.469,66
	82,37

	Ltt (kg/ngày)
	-43,55
	-83,46
	-47,17
	2,72

	Ltn (kg/ngày)
	-107,41
	-481,90
	313,53
	-41,95


Kết luận:
Qua kết quả phân tích và đánh giá chi tiết khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước đối với các chất ô nhiễm cho thấy rạch Cà Lang không còn khả năng tiếp nhận đối với chất ô nhiễm hữu cơ và dinh dưỡng (BOD5, COD và Amoni); tuy nhiên các thành phần khác về điều kiện môi trường tạo khả năng giúp cho đoạn kênh có khả năng giảm thiểu ô nhiễm cụ thể như sau: 
- Nồng độ chất rắn lơ lửng trong nước mặt nằm trong quy chuẩn và nước có màu vàng nhạt, điều này cho thấy khu vực đoạn rạch Cà Lang chảy qua cơ sở là đoạn rạch có chứa phù sa, tảo, động thực vật phù du và vẫn có khả năng tiếp nhận ánh sáng mặt trời đến các tầng nước của rạch làm tăng khả năng quang hợp, trao đổi, xử lý chất dinh dưỡng có trong nguồn nước.
- Với mặt thoáng của đoạn rạch rộng và có nhiều tác nhân gây dao động trên mặt nước, luôn có dòng chảy thì đây là điều kiện thuận lợi giúp hàm lượng oxy hòa tan trong nguồn nước mặt tại rạch Cà Lang còn khá cao và cho thấy đoạn rạch vẫn còn khả năng tự làm sạch các chất ô nhiễm hữu cơ có trong nước mà không gây ảnh hưởng đến động thực vật thủy sinh tại khu vực.
- Trên rạch Cà Lang có nhiều thực vật thủy sinh như lục bình, bèo cái, rong,… đây cũng là điều kiện vô cùng thuận lợi giúp đoạn rạch có khả năng tự xử lý các chất ô nhiễm hữu cơ, ô nhiễm dinh dưỡng. 
[bookmark: _Toc154013708][bookmark: _Toc185735336][bookmark: _Toc194892240][bookmark: _Toc194893321][bookmark: _Toc194894235][bookmark: _Toc194896099][bookmark: _Toc242821740][bookmark: _Toc340046041][bookmark: _Toc374091136][bookmark: _Toc386195737][bookmark: _Toc386195855][bookmark: _Toc399763948][bookmark: _Toc407038370]- Đồng thời, Chủ cơ sở luôn quan tâm, chú trọng công tác thu gom và xử lý triệt để các chất ô nhiễm có trong nước thải phát sinh tại nhà máy đạt quy chuẩn cho phép theo đề án bảo vệ môi trường chi tiết và Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 1128/GP-UBND do UBND tỉnh Kiên Giang cấp ngày 17/5/2019. Cùng với việc cơ sở luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết trong các giấy phép, hồ sơ môi trường thành phần và công khai điểm xả thải để cơ quan chức năng và người dân có thể giám sát, theo dõi hoạt động xả thải của cơ sở một cách thuận lợi và minh bạch.
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[bookmark: _Toc117088094]Hình 2.1: Đoạn rạch Cà Lang chảy qua khu vực dự án có nhiều lục bình và nước có màu vàng nhạt
[bookmark: _Toc117087900]
CHƯƠNG III
[bookmark: _Toc117087901]KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 
[bookmark: _Toc117087902]BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

[bookmark: _Toc117087903][bookmark: _Toc374911725][bookmark: _Toc23881887]3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải
[bookmark: _Toc117087904]3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa
Chủ cơ sở xây dựng các đường ống thu nước mưa từ mái nhà bằng ống nhựa uPVC D96 dẫn xuống sân bãi.
Xây dựng cống rãnh D400 trát vữa bê tông xi măng dọc sân bãi và bố trí hố ga trên đường thoát nước mưa dọc nhà xưởng 1.
Lượng nước mưa chảy tràn tại nhà máy được thu gom bằng đường ống dẫn vào rãnh thoát nước được thiết kế sẵn sau đó dẫn ra đường thoát nước khu Cảng cá rồi thoát vào nguồn tiếp nhận là rạch Cà Lang.
Ống nhựa uPVC D96
Nước mưa từ mái nhà
Nước mưa từ sân bãi
Cống, rãnh BTXM D400
Cống thoát nước chung khu Cảng cá

Rạch Cà Lang















[bookmark: _Toc117088095]Hình 3.1: Sơ đồ hệ thống thu gom và thoát nước mưa


[bookmark: _Toc117088616]Bảng 3.1: Thông số kỹ thuật hệ thống thu gom nước mưa
	STT
	Thông số kỹ thuật
	Khối lượng
	Vật liệu/kích thước

	1
	Đường ống dẫn nước mưa tại nhà máy
	285m
	Rãnh D400, gạch ống trát vữa xi măng

	2
	Đường ống thoát nước mưa kín
	190m
	Cống bê tông ly tâm D400

	3
	Đường ống thoát nước mưa sân bãi
	95m
	Cống hộp, rãnh D400, tường gạch ống trát vữa xi măng

	4
	Hố ga lắng cát và lược rác
	11 cái
	Lắp vỉ sắt chắn rác


[bookmark: _Toc117087905]3.1.2. Thu gom, thoát nước thải
* Hệ thống thu nước thải sinh hoạt
Nước thải sinh hoạt phát sinh tại nhà máy bao gồm nước thải từ nhà vệ sinh, nước rửa tay của công nhân có chứa các chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học, chất tẩy rửa, các chất lắng được cũng như không lắng được, các ion amon, photphat,…
Chủ cơ sở đã xây dựng 04 khu nhà vệ sinh tại nhà xưởng 1 và và nhà xưởng 2. Nước thải tại các nhà vệ sinh được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại sau đó dẫn vào cống tròn BTCT D300mm dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung.
* Hệ thống thu gom nước thải từ nhà ăn 
Thành phần nước thải từ nhà ăn có chứa lượng dầu mỡ động thực vật, thành phần dinh dưỡng (các hợp chất nitơ, photpho) ở mức cao. Nguồn nước thải này được đấu vào cống tròn BTCT D300 dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung.
Nước thải sau xử lý được đấu vào cống BTCT D300mm dẫn vào cống chung của Cảng cá, nước thải từ cống chung thoát ra rạch Cà Lang.
[bookmark: _Toc117088617]Bảng 3.2: Công trình thu gom nước thải sinh hoạt và nhà ăn
	STT
	Thông số
	Quy cách/ số lượng

	1
	Kích thước ống dẫn nước về bể tự hoại
	uPVC D60-90mm

	2
	Kích thước đường ống thoát khí
	uPVC D140mm

	3
	Vật liệu, kích thước đường ống thu về hệ thống xử lý nước thải tập trung
	BTCT D300mm


	* Hệ thống thu gom nước thải sản xuất
Chủ dự án bố trí các rãnh thu nước thải BTXM D200 – D250mm và cống BTCT D300 dẫn về hố gom tập trung. Tại nhà máy bố trí 2 hố gom nước thải chính, một hố gom đặt phía sau nhà xưởng 2 và một hố gom đặt phía trước kho phế liệu cạnh nhà xưởng 1. Tại mỗi hố gom chủ dự án đã bố trí lược rác nhằm loại bỏ các chất thải có kích thước lớn. Nước sau các hố gom đươc dẫn về bể điều hòa sau đó dẫn vào hệ thống xử lý nước thải tập trung.
Công ty đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, công suất 200m³/ngày.đêm, đảm bảo thu gom, xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh tại nhà máy. Hệ thống được xây dựng ở phía sau xưởng sơ chế.
Nước thải sau xử lý được đấu vào cống BTCT D300mm dẫn vào cống chung của khu Cảng cá, nước thải từ cống chung thoát ra rạch Cà Lang.
· Sơ đồ minh hoạ tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước




Nước thải vệ sinh cá nhân
Nước thải sinh hoạt từ lavabor
Nước thải sản xuất
Nước thải nhà ăn
Cống BTCT D300mm

Bể tự hoại
Cống thoát nước khu cảng cá

Bể gom (hệ thống xử lý nước thải tập trung)

Cống BTCT D300

Rạch Cà Lang





















[bookmark: _Toc117088096]Hình 3.2: Sơ đồ thu gom nước thải của cơ sở 


· Điểm xả nước thải sau xử lý
Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 11-MT:2015/BTNMT (cột B, Kq=0,9, Kf=1,1) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản và dẫn vào cống chung của khu Cảng cá bằng cống BTCT D300mm, nước thải từ cống chung thoát ra rạch Cà Lang.
[bookmark: _Toc117087906]3.1.3. Xử lý nước thải
* Công trình xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại 
Nước thải từ nhà vệ sinh được thu gom và xử lý tại chổ bằng bể tự hoại. Bể tự hoại là công trình đồng thời làm hai chức năng: lắng và phân hủy cặn lắng. Cặn lắng giữ trong bể từ 3 – 6 tháng dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân hủy, một phần tạo thành các chất hòa tan. Nước thải lắng trong bể với thời gian dài bảo đảm hiệu suất lắng cao. Bể tự hoại là một bể trên mặt có hình chữ nhật với thời gian lưu nước từ 3 – 6 ngày, 90% - 92% các chất lơ lửng lắng xuống đáy bể, qua một thời gian cặn, sẽ phân hủy kỵ khí trong ngăn lắng, sau đó nước thải qua ngăn lọc và thoát ra ngoài qua ống dẫn. Trong ngăn lọc có chứa vật liệu lọc là đá 1x2, than. Trong mỗi bể đều có lỗ thông hơi để giải phóng lượng khí sinh ra trong quá trình lên men kỵ khí và tác dụng thứ hai của ống này là dùng để thông các ống đầu vào và ống đầu ra khi bị nghẹt.
Chất cặn lắng trong hầm tự hoại sẽ được hút định kỳ (cơ sở thuê đơn vị chức năng hút và xử lý chất thải sau khi hút).
[image: ]
[bookmark: _Toc117088686]Hình 1.17: Mô hình xử lý của bể tự hoại
Nước thải sau bể tự hoại tuy nồng độ các chất ô nhiễm đã giảm đi nhiều lần nhưng vẫn còn cao so với quy chuẩn cho phép nên cần có biện pháp xử lý hiệu quả. Biện pháp hiện tại được cơ sở áp dụng là đưa tất cả lượng nước thải sau bể tự hoại về hệ thống xử lý nước thải tập trung bằng đường ống BTCT D300mm để tiếp tục xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra cống thoát nước chung của khu vực.
[bookmark: _Toc117088618]Bảng 3.3: Công trình bể tự hoại
	STT
	Thông số
	Quy cách/ số lượng

	1
	Khu xưởng 1
	Bê tông cốt thép 57,99m³

	
	Bể tự hoại kích thước (5mx2,5mx2,3m)
	

	
	Bể tự hoại kích thước (2,5mx2mx1,7m)
	

	2
	Khu xưởng 2
	

	
	Bể tự hoại kích thước (3,0mx2,4mx1,7m)
	

	
	Bể tự hoại kích thước (2,5mx2mx1,7m)
	


Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 200 m³/ngày.đêm
*Thuyết minh quy trình:
- Tách rác
Nước thải trong các xưởng sản xuất trước khi chảy vào hệ thống mương dẫn đều qua các lưới chắn rác, tách ra khỏi nước thải phần lớn các tạp chất có kích thước lớn như: vảy cá, các nội tạng của thủy sản, bao bì…Rác có khả năng thu hồi được đưa đi chế biến làm thức ăn cho gia súc, phần không có khả năng thu hồi được tập trung lại rồi chuyển rác đến bãi rác để xử lý.
- Bể điều hòa
Bể điều hòa có tác dụng điều hòa lưu lượng cũng như nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải, đảm bảo chế độ làm việc ổn định cho các công đoạn xử lý nước thải phía sau.
Nước thải sau khi được tách rác và mỡ được tập trung về bể điều hòa. Những lợi ích chính do bể này mang lại trong hệ thống xử lý nước thải có thể được liệt kê như sau:
+ Giảm lưu lượng cực đại trong giờ cao điểm.
+ Giảm nồng độ các chất ô nhiễm hữu cơ cao cho các quá trình xử lý sinh học và kiểm soát pH.
+ Tối ưu hóa các điều kiện cho quá trình xử lý sinh học theo sau, bao gồm việc giảm tải lượng hữu cơ, giảm và làm chậm lại sự dao động tải lượng hữu cơ, giảm nồng độ độc chất trong nước thải.
Nước thải từ bể điều hòa sẽ được bơm lên bể xử ý sinh học hiếu khí Aerotank
- Bể xử lý sinh học hiếu khí
Là nơi lưu trú của các chủng vi sinh khử N, P, nên quá trình nitrat hóa và quá trình photphoril hóa xảy ra liên tục ở đây. Bể xử lý sinh học hiếu khí Aerotank sử dụng bùn  hoạt tính lơ lửng với các chủng vi sinh vật đặc hiệu cho quá trình phân hủy hiếu khí. Không khí được tăng cường bằng các máy thổi khí công suất lớn qua hệ thống các thiết bị phân phối khí bố trí dưới đáy bể
+ Sau khi nạp nước thải đến mức hoạt động, bể hiếu khí bắt đầu thổi khí cưỡng bức, lúc này nước thải được trộn với bùn hoạt tính hiếu khí và tiếp tục với không khí sục mạnh từ đáy bể lên. Lượng oxy hòa tan trong nước thải đảm bảo 2 – 4mg/L
+ Tại đây các chất hữu cơ có hại cho môi trường sẽ được vi sinh vật hiếu khí sử dụng làm nguồn thức ăn, sản phẩm của quá trình này chủ yếu sẽ là khí CO₂ và sinh khối vi sinh vật. Các hợp chất chứa nitơ và lưu huỳnh sẽ được chuyển thành dạng NO₃- SO₄2−  và tiếp tục bị khử nitrat, khử sulfate bởi các vi sinh vật.
 + Sau giai đoạn phân hủy sinh học hiếu khí, nước thải chảy ra bể lắng, bể lắng có tác dụng là lắng bùn sinh ra trong quá trình xử lý sinh học. Bùn sau khi lắng được đưa vào bể bùn. Tại đây một lượng bùn sẽ hoàn lưu về bể sinh học hiếu khí một phần đưa vào bể chứa bùn. Phần còn lại được giữ tại bể. Định kỳ công ty thuê đơn vị thu gom và xử lý theo quy định.
- Bể lắng
Tại bể lắng được xây dựng thêm tại vị trí phía sau bể xử lý sinh học  hiếu khí thứ 2 và nằm cạnh bể xử lý sinh học hiếu khí thứ nhất ( tính từ vị trí cầu thang đi lên ). Bể này được xây dựng nhằm mục đích lắng các vật chất lơ lửng tồn tại sau quá trình xử lý hiếu khí và cũng là để tiếp tục quá trình phân hủy một phần các chất hữu cơ còn sót lại trong nước thải. Nước thải sau khi lắng chảy tràn vào bể chứa nước sau xử lý. Nước tại bể này được bơm lên cột lọc bằng inox công suất 15m³/h, để loại bỏ các chất lơ lửng còn sót lại. Sau đó nước thải được đưa qua bể khử trùng để tiêu diệt các vi sinh vật còn sót lại trong nước thải trước khi thải ra môi trường. Nước thải tự chảy sang bể chứa.
- Bể chứa, thiết bị lọc áp lực
Nước từ bể chứa được bơm chuyển nước qua cột lọc, cột lọc áp lực có tác dụng lọc bỏ các chất rắn lơ lửng còn lại sau quá trình xử lý. Đảm bảo nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép. Định kỳ 3-4 ngày  rửa lọc một lần. Sử dụng biện pháp rửa ngược, bơm nước từ bể chứa lên để rửa lọc, nước thải sau khi rửa được dẫn ngược về bể lọc sinh học hiếu khí 2 và được xử lý theo quy trình của hệ thống xử lý nước thải.
- Bể khử trùng
Cuối cùng là giai đoạn khử trùng ở bể tiếp xúc với chlorine nhằm tiêu diêt hoàn toàn Coliforms và các vi trùng gây bệnh khác. Trong bể khử trùng, thời gian tiếp xúc với Chlorine với nước thải khoảng 10-20 phút. Sau khi khử trùng bằng clorine nước thải đầu ra sau HTXLNT đảm bảo đạt QCVN 11-MT:2015/BTNMT (Cột B, Kq  =0.9; K f =1,1) trước khi xả thải ra cống thoát nước chung tại khu cảng và vào nguồn tiếp nhận là rạch Cà Lang.
- Bể bùn
Bể bùn được xây dựng có đủ thể tích để chứa tạm thời lượng bùn sinh ra từ quá trình phản ứng sinh học hiếu khí
- Bể chứa nước thải sau xử lý: chứa nước thải, xả thải ra cống nội bộ.
Biện pháp xử lý lượng bùn thải phát sinh: Đối với bùn thải từ hệ thống XLNT bùn dư từ bể lắng định kỳ sẽ thuê đơn vị thu gom đến thu gom xử lý.
* Sơ đồ quy trình xử lý nước thải:
CHLORINE
Nguồn nước thải
Tách rác
Bể điều hòa yếm khí
Bể sinh học hiếu khí 1
Bể sinh học hiếu khí 2

Bể lắng
Bể chứa
Cột lọc
Bể khử trùng
Bể chứa nước sau xử lý
[bookmark: _Hlk116838360]Nước thải đạt cột B - QCVN 11- MT:2015/BTNMT, Cống thoát nước chung khu Cảng cá

Rạch Cà Lang
Sục khí
Định kỳ đơn vị chức năng hút xử lý
Bể bùn
Hoàn lưu bùn


























[bookmark: _Toc117088097]Hình 3.3: Quy trình xử lý nước thải tập trung, công suất Q = 200 m3/ngày


· Thông số kỹ thuật các khối bể của hệ thống xử lý nước thải tập trung 200m³/ngày.đêm 
[bookmark: _Toc117088619]Bảng 3.4: Các thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải tập trung
	TT
	Công trình
	Kích thước hữu dụng
	Số lượng
	Thể tích hữu dụng
(m³)
	Thời gian lưu nước
(giờ)
	Vật liệu

	1
	Bể điều hòa
	8,6m x 4,6m x 2,5m
	01 bể
	98,9
	8-11
	Tường xây gạch+BT

	2
	Bể sinh học hiếu khí
	
	02 bể
	181,1
	14-15
	BTCT

	2.1
	Ngăn 1
	6,4m x 4,4m x 4,2m
	01 bể
	121,1
	-
	-

	2.2
	Ngăn 2
	4,2m x 3,8m x 4,2
	01 bể
	67,0
	-
	-

	3
	Bể lắng
	2,4m x 2,4m x 4,2m
	01 bể
	24,2
	1,5-2
	BTCT

	4
	Bể chứa
	2,4m x 1,63m x 4,2m
	01 bể
	16,4
	1,4
	BTCT

	5
	Cột lọc
	Trụ 1,2m x 0,85m
	01 cái
	≥15m³/h
	-
	INOX

	6
	Bể khử trùng
	1,1m x 0,85m x 2,4m
	01 bể
	2,2
	10-20 phút
	Tường xây gạch + BT

	7
	Bể chứa nước sau xử lý
	1,85m x0,85m x 2,4m
	01 bể
	3,8
	0,3
	Tường xây gạch + BT

	8
	Bể bùn
	2,4m x 1,1m x 2,4m
	01 bể
	6,3
	-
	BTCT


· Thiết bị lắp đặt trong hệ thống xử lý nước thải tập trung
[bookmark: _Toc117088620]Bảng 3.5: Bảng tổng hợp thiết bị lắp đặt trong hệ thống xử lý nước thải
	STT
	Tên thiết bị
	Công suất
	Số lượng
	Vị trí

	1
	Bơm nước thải
	5 Hp
	02
	Bể điều hòa

	2
	Bơm bùn
	01 Hp
	01
	Bể lắng

	3
	Máy thổi khí
	22 Hp
	02
	Nhà điều hành

	4
	Bơm áp lực
	05 Hp
	02
	Phía sau nhà điều hành

	5
	Bơm định lượng
	45W
	01
	Nhà điều hành

	6
	Đĩa thổi khí
	Đĩa tinh
	68
	Bể Aerotank


- Các hóa chất sử dụng chủ yếu trong xử lý nước thải tại Nhà máy là:
+ Lượng chlorine sử dụng cho 200m³ nước thải, nồng độ khử trùng đảm bảo đạt 8mg/lít nước thải tương đương 1,44kg/ngày, pha cho 360 lít nước, bơm định lượng chuyển nước với tốc độ 5lít/10 phút. Để đảm bảo an toàn, chlorine được pha định kỳ 2 lần/ngày.
+Vi sinh AquaClean ACF32 chai loại 3,785 lít, sử dụng 4chai/6 tháng. Pha cấy vi sinh gốc từ chai 3,785 lít cho 200 lít nước, thời gian nhân mật số khoảng 4 đến 8 tiếng, cuối cùng bơm sang bể aerotank.
+ Hiện nay, hệ thống có bùn hoạt tính lắng tốt do đó không sử dụng chất trợ lắng PAC. 
+ Lượng điện: Tổng công suất máy làm tròn 34 HP tương đương 25,9 kw/giờ, lượng điện tiêu thụ trong ngày 25,9kw/giờ*24giờ/ngày= 621kw/ngày
[bookmark: _Toc117087907]3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải
[bookmark: _Toc117087908]3.2.1. Khống chế ô nhiễm do máy phát điện dự phòng
Máy phát điện chỉ sử dụng dự phòng khi mất điện nên khí thải từ nguồn này không liên lục. Do đó, tác động đến môi trường là không đáng kể. Do tính chất gián đoạn của nguồn thải nên giải pháp xử lý khí thải cho máy phát điện không khả thi về kinh tế và vận hành. Nhà máy sẽ chọn giải pháp pha loãng ra môi trường đối với khí thải máy phát điện và đảm bảo về nồng độ so với quy chuẩn môi trường không khí xung quanh và khí thải (QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 06:2009/BTNMT, QCVN 19:2009/BTNMT). 
Đồng thời, chủ cơ sở đã áp dụng các biện pháp giảm thiểu như sau:
- Máy phát điện được đặt trong thùng cách âm ở khu vực riêng biệt.
- Có đệm chống rung, chống ồn cho toàn bộ kết cấu máy phát điện.
- Ống khói máy phát điện cao 07m.
- Công ty đã trang bị bảo hộ lao động cho công nhân như: khẩu trang, nón, ủng cho công nhân làm việc tại nhà máy.
-  Công ty đã hoàn thiện hệ thống cây xanh nhằm tạo bóng mát và ổn định vi khí hậu cho khu vực.  
Như vậy với chiều cao ống khói là 07m thì khí thải máy phát điện sau khi phát tán qua ống khói, tại lớp khí quyển gần mặt đất đạt các quy chuẩn hiện hành.
[bookmark: _Toc117087909]3.2.2. Biện pháp khống chế mùi dung môi tại khâu in 
Để khống chế mùi dung môi phát sinh từ công đoạn in trên bao bì giấy cacton, công ty sẽ sử dụng các biện pháp sau:
- Biện pháp để khống chế mùi là dùng quạt để thông thoáng nhà xưởng, công ty sẽ bố trí các quạt gió công nghiệp để hút mùi và phát tán ra môi trường
- Thường xuyên vệ sinh dụng cụ, các thiết bị có dính mực in...
- Thu gom chất thải có dính mực in triệt để nhằm tránh sự tồn đọng mùi hôi trong khu vực sản xuất.

[bookmark: _Toc117087910]3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường
· Thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các hoạt động trong nhà máy, rác nhà ăn của cán bộ công nhân viên có thành phần chủ yếu là các chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học và các loại bao bì (giấy, chất dẻo, thủy tinh). Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh thực tế của nhà máy là 17.700 kg/năm.
Để đảm bảo vệ sinh chủ cơ sở đã đặt 4 thùng chứa rác có nắp đậy tại văn phòng, 2 thùng chứa rác tại nhà vệ sinh và 3 thùng chứa dọc lối đi. Hằng ngày, lượng rác thải sinh hoạt được nhân viên vệ sinh thu gom ra điểm tập kết trên đường chính Khu Cảng cá và được giao cho đơn vị thu gom, xử lý rác thải của Khu Cảng cá Tắc Cậu thu gom và xử lý 01 lần mỗi ngày từ 18 – 21h bằng xe chuyên dụng (Hợp đồng thu gom được đính kèm tại Phụ lục).
· Thu gom và xử lý chất thải rắn sản xuất 
Chất thải rắn đặc thù của ngành chế biến thủy sản là phần dư thừa phát sinh từ công đoạn sơ chế và chế biến nguyên liệu. Đối với loại hình chế biến thủy sản thì rác thải sản xuất chủ yếu là phụ phẩm như: đầu, bụng, đuôi, kỳ, vây, vỏ, nội tạng…Tuy nhiên đây là nguồn thải có tiềm năng tận dụng cao để dùng sản xuất thức ăn chăn nuôi.
Thực tế, quá trình sản xuất lượng phụ phẩm này (đầu, xương, da, nội tạng) khoảng 800 – 1.000 kg/ngày.đêm. Chủ cơ sở đã ký hợp đồng với đơn vị có nhu cầu thu gom chất thải này (Hợp đồng thu gom được đính kèm tại Phụ lục).
Ngoài ra, các chất thải rắn phát sinh trong quá trình sản xuất có thể kể đến như: Bao bì tạm PE, PA; carton,…Thống kê số lượng rác thải phát sinh trong sản xuất như sau: 
[bookmark: _Toc117088621]Bảng 3.6: Chất thải rắn phát sinh tại nhà máy
	STT
	Tên Chất Thải
	Số lượng (kg/năm)

	1
	Dây đai
	255

	2
	Giấy các loại
	14.772

	3
	Túi PE
	5.592

	4
	Lafon
	0

	5
	Nhựa bể
	1.160

	6
	Ủng hư
	60

	7
	Kim loại
	1.618


Bên cạnh đó, chất thải rắn sản xuất còn có lượng bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải tập trung khoảng 4.000 kg/năm.
Biện pháp quản lý và xử lý
Đối với các loại rác thải như: dây đai, túi PE, nhựa bể, giấy, lafon, kim loại, ủng hư,… cơ sở ký hợp đồng mua bán phế liệu với các đơn vị có nhu cầu (hợp đồng mua bán đính kèm theo phụ lục).
Nhà máy ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý bùn thải tại hệ thống xử lý nước thải của nhà máy (hợp đồng đính kèm phụ lục).
[bookmark: _Toc117087911]3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại
Trong quá trình hoạt động Nhà máy đã được cấp sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại số 91.000009.T ngày 10 tháng 11 năm 2019 do Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang cấp.
Các loại chất thải rắn độc hại phát sinh như: Bóng đèn hư hỏng, giẻ lau dính dầu nhớt, hộp mực in,…công ty đã thu gom, phân loại và lưu trữ tại kho chứa CTNH và hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý (Hợp đồng đính kèm phụ lục) theo quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 về việc quản lý chất thải nguy hại về quản lý chất thải nguy hại.
Trong thời gian chờ đơn vị có chức năng đem đi xử lý, cơ sở thực hiện việc thu gom, quản lý chất thải đúng quy định, cụ thể như sau:
 + Kê khai chất thải nguy hại theo quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam
 + Các loại chất thải phát sinh bóng đèn huỳnh quang thải, chất thải có chứa dầu (giẻ lau), pin, ắc quy thải,…chứa vào thùng chứa riêng biệt có nắp đậy.
 + Chất thải nguy hại được tập kết vào lưu trữ tại nhà kho trong các thùng rác có nắp đậy, dán biển báo nguy hiểm, tách biệt với khu sản xuất, văn phòng làm việc, khu vực tập kết chất thải thông thường. Kho chứa được xây dựng với diện tích 4,3m² (DxRxH = 2,4m x 1,8m x 2,0m) phía trên bể bùn của hệ thống xử lý nước thải tập trung.
Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn hoạt động được thể hiện trong bảng sau:
[bookmark: _Toc117088622]Bảng 3.7: Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn hoạt động
	STT
	Tên CTNH
	Mã CTNH
	Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH (kg/tháng)
	Báo cáo quản lý CTNH (kg/năm)

	1
	Chất thải có chứa dầu (thùng đựng, giẻ lau)
	180201
	5
	30

	2
	Pin, ắc quy thải
	160112
	2
	11

	3
	Các loại dầu thải khác
	
	30
	95

	4
	Bóng đèn huỳnh quang thải và các chất thải khác có chứa thủy ngân
	170204
	3
	6

	5
	Vật liệu cách nhiệt, chống cháy thải có chứa amiang
	150210
	5
	15

	6
	Hợp mực in thải có chứa thành phần nguy hại
	080204
	1
	9

	7
	Các linh kiện thiết bị, điện tử (có chứa tụ điện, công tắc thủy ngân, thủy tinh từ ống phóng catot)
	160113
	2
	11

	Tổng cộng
	48
	170


[bookmark: _Toc117087912]3.5. Công trình biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung
Tiếng ồn là một trong những nguồn gây ô nhiễm chính của Nhà máy, phát sinh chủ yếu do hoạt động của các loại máy móc thiết bị, động cơ như máy nén khí, quạt gió, máy xay đá, máy phát điện...Ngoài ra tiếng ồn còn do hoạt động của phương tiện vận chuyển, bốc dỡ nguyên vật liệu cũng như hoạt động của con người. 
[bookmark: _Toc117087913]Biện pháp quản lý và xử lý
Chống ồn bằng các phương pháp sau đây:
 + Cách ly các nguồn phát sinh tiếng ồn: khu vực máy khí nén, máy phát điện...
 + Lắp đệm chống ồn, rung cho các động cơ công suất lớn.
 + Kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng các máy móc thiết bị.
 + Trang bị nút tai chống ồn cho công nhân làm việc trong khu vực có mức ồn cao.
 + Lắp đệm cao su và lò so chống rung cho thiết bị công suất lớn.
 + Đối với máy phát điện, công ty sẽ xây dựng tường bao quanh để cách âm và đặt ở cuối hướng gió.
[image: ]
[bookmark: _Toc117088687]Hình 1.18: Sơ đồ nguyên lý buồng tiêu âm chống ồn
[bookmark: _Toc117087914]3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 
Để phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường có thể xảy ra, Công ty TNHH Huy Nam đã thực hiện các phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường như sau: 
[bookmark: _Toc117087915]3.6.1. Hệ thống xử lý nước thải:
- Xây dựng và áp dụng quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải.
- Phân công nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước thải kiểm tra, giám sát thường xuyên các thiết bị của hệ thống xử lý nước thải.
- Để giảm thiểu tối đa, tránh sự cố xảy ra với hệ thống xử lý nước thải, máy móc thiết bị của hệ thống xử lý nước thải. Công ty bố trí trực 24/24h nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố có thể xảy ra.
[bookmark: _Toc117087916]3.6.2. Chất thải nguy hại
- Chất thải nguy hại có thể phát tán ra môi trường do đỗ vỡ, cháy nổ, rò rỉ thiết bị chứa chất thải nguy hại dạng lỏng, sự cố cháy nổ kho chứa chất thải nguy hại,...
- Kho chứa chất thải nguy hại được bố trí xa khu vực có các thiết bị dễ gây cháy nổ. Phân công nhân viên thường xuyên kiểm tra kho chứa chất thải nguy hại tránh tình hình rò rỉ, ngã đổ các thùng chứa.
- Khi sự cố rò rỉ chất thải (chủ yếu là dầu nhớt thải) ra khỏi thiết bị lưu chứa thì tiến hành thu gom và thay thế thiết bị lưu chứa mới.
[bookmark: _Toc117087917]3.6.3. Phương án phòng cháy, chữa cháy
- Sự cố cháy nổ là vấn đề được cơ sở đặc biệt quan tâm. Cơ sở là nơi tập trung nhiều công nhân và nhân viên đặc biệt là khu vực chứa các vật liệu dễ cháy. Khi cháy nổ xảy ra sẽ gây thiệt hại về tài sản và tính mạng con người rất lớn. Một số nguyên nhân có thể dẫn đến cháy nổ như sau:
- Lưu trữ các loại nguyên, nhiên liệu không đúng quy định, bất cẩn chứa chung các loại nguyên liệu dễ cháy nổ.
- Vứt bừa tàn thuốc hay những nguồn lửa khác vào khu vực lưu chất thải nguy hại, khu lưu trữ nhiên liệu.
- Tồn trữ các loại bao, bì, giấy, nilong trong khu vực nhiệt độ cao có khả năng cháy nổ.
- Sự cố về các thiết bị như chập điện.
- Sự cố sét đánh cũng có thể dẫn đến cháy nổ.
[bookmark: _Toc117087918] Biện pháp giảm thiểu:
- Tuân thủ các quy định về phòng cháy, chữa cháy;
- Phổ biến nội quy an toàn sử dụng điện và có chế độ kiểm tra định kỳ;
- Trang bị các phương tiện chữa cháy: bình chữa cháy, bể nước dự trữ,...;
- Thường xuyên kiểm tra đường dây điện trong khu vực chứa nguyên liệu, khu vực kho sản xuất, các mối đấu nối vào các mạch nhánh, tụ điện,...
- Cơ sở gửi hồ sơ đến Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Kiên Giang đề nghị thẩm duyệt thiết kế PCCC cho các công trình, hạng mục của cơ sở. Kết quả kiểm tra cho thấy, cơ sở đã lắp đặt xong hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy vách tường, hệ thống chống sét.
 - Trang bị đầy đủ các phương tiện PCCC như: hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy như hộp họng chữa cháy, tiêu lệnh chữa cháy tại tất cả các cửa nhà kho, đảm bảo tất cả công nhân đều nắm được. Khi có sự cố cháy xảy ra, công nhân nắm vững 4 nguyên tắc;
       + Khi có dấu hiệu cháy cần thông báo khẩn cấp cho công nhân xung quanh;
       + Mang găng tay bảo vệ và ngắt tất cả nguồn điện;
       + Dùng bình chữa cháy, cát, nước chữa cháy tại chổ;
       + Điện thoại số 114 nhờ sự trợ giúp của đội chữa cháy chuyên nghiệp.
[bookmark: _Toc117087919]3.6.4. Sự cố tai nạn lao động
- Tai nạn lao động xảy ra chủ yếu trong khu vực kho chứa, đối tượng là công nhân bốc xếp, vận chuyển. Các nguyên nhân xảy ra tai nạn có thể nêu ra như sau:
- Do tính bất cẩn và không tuân thủ các nguyên tắc an toàn lao động như không đeo găng tay, không mặc trang phục bảo hộ lao động...
- Công nhân không tuân thủ đúng quy trình vận hành dây chuyền sản xuất, máy móc, thiết bị và thiết bị dùng điện.
- Như vậy, tai nạn lao động xảy ra sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, tính mạng cũng như tổn thất lớn về tinh thần cho các gia đình có nạn nhân bị tai nạn. Tuy nhiên, vấn đề này sẽ khó xảy ra nếu công nhân lao động tự giác tuân thủ trang bị đầy đủ các trang thiết bị phòng hộ mà chủ cở cở đã cung cấp. Các trang thiết bị bảo hộ lao động chủ cơ sở trang bị mỗi năm như sau: 
[bookmark: _Toc117088623]Bảng 3.8: Bảng thống kê thiết bị bảo hộ lao động
	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Đồng phục bảo hộ lao động
	Bộ/năm
	2.000

	2
	Găng, yếm
	Bộ/năm
	10.000

	3
	Giầy ống
	Bộ/năm
	2.000


Ngoài ra, để trang bị kiến thức an toàn lao động cho tất cả công nhân, chủ cơ sở quy định nội quy an toàn lao động, các biển cảnh báo cạnh thiết bị điện và các phương án sơ cứu tai nạn lao động tại cửa ra vào nhà kho, khu vực sản xuất. Các quy định quan trọng như sau:
Yêu cầu công nhân vận hành, trực máy cách bộ phận điều khiển tối thiểu là 0,5 m
Công nhân phải tự giác mặc bảo hộ lao động khi làm việc. Kiên quyết chế tài việc công nhân không mặc bảo hộ lao động; bảo hộ lao động phải được sử dụng đúng mục đích tránh hư hỏng.
Về bộ phận cơ khí:
+ Khi sửa chữa máy phải ngắt công tắc điện và có đặt biển báo mới được sửa chữa.
+ Khi chuẩn bị vận hành máy hoặc sau khi sửa chữa xong phải kiểm tra lại dụng cụ, chi tiết có nằm trên máy tính không và không có người đứng trong vòng nguy hiểm mới cho máy vận hành.
+ Không được để dầu, mỡ, nhớt máy rơi vãi trên sàn nhà xưởng, nơi làm việc.
Về sử dụng điện
+ Không được cắt điện ở cầu dao tổng, bố trí điện nếu chưa được sự cho phép.
+ Không được dùng các vật liệu có tham số kỹ thuật khác thiết kế để thay thế khi sửa chữa.
Về vệ sinh lao động
 Công nhân viên phải giữ gìn sạch sẽ và nhắc mọi người phải giữ sạch sẽ nơi làm việc, ăn uống và nơi vệ sinh công cộng.
 Công nhân viên phải tham gia chương trình chống dịch bệnh và khám sức khỏe định kỳ hàng năm do Công ty tổ chức
 Công ty chỉ cho phép công nhân viên vào Công ty làm việc với trạng thái cơ thể tâm lý bình thường. Tổ trưởng có thể buộc công nhân viên ngừng việc khi phát hiện công nhân viên có sử dụng chất kích thích như ma túy, rượu...
[bookmark: _Toc117087920]3.6.5. Sự cố tai nạn giao thông 
Hoạt động của Nhà máy sẽ làm gia tăng mật độ giao thông do các phương tiện vận chuyển phục vụ sản xuất, phương tiện đi lại của công nhân. Vì vậy là nơi tập trung nhiều cơ sở chế biến thủy hải sản đông lạnh và các ngành sản xuất khác. Việc tập trung các phương tiện giao thông tại khu vực bến bãi cơ sở cũng làm tăng tần suất tai nạn giao thông, làm tăng nguy cơ gây mất trật tự và dễ làm phát sinh mâu thuẫn với các Nhà máy tại khu Cảng cá. Ngoài ra, chủ cơ sở cũng quy định tốc độ di chuyển của xe gắn máy và xe tải trong khuôn viên cơ sở <10 km/h. Song song đó, thường xuyên vệ sinh các cống rãnh vào mùa mưa để tránh trơn trượt gây ra các sự cố đáng tiếc.
[bookmark: _Toc117087921]3.6.6. Phương án an toàn khi lưu trữ hóa chất
Do nhà máy có sử dụng một lượng hóa chất dễ bay hơi, dễ cháy nổ do đó công ty đã xây dựng kho chứa hóa chất để lưu trữ.
Nền và tường của kho chứa không thấm nước đặt ở nơi cao ráo và có mái che đề phòng ngập nước. Tính chịu lửa của kết cấu cao.
Kho chứa rộng rãi thoáng mát, bố trí các thiết bị báo cháy và chữa cháy đúng quy định của cơ quan quản lý PCCC
Các hóa chất được chứa trong các phùng phuy, thùng kín không để rò rỉ ra ngoài. Các thùng phuy có dán nhãn và được đặt trên các pallet gỗ, bố trí hợp lý về khoảng cách giữa các hàng để đảm bảo an toàn và hạn chế gây cháy nổ.
[bookmark: _Toc117087922]3.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác
[bookmark: _Toc117087923]Ngoài các công trình bảo vệ môi trường nêu trên, Nhà máy không có công trình, biện pháp bảo vệ môi trường nào khác.
[bookmark: _Toc117087924]3.8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết
Hiện tại công ty không có nội dung nào thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

	
	
	Trang
 47



[bookmark: _Toc117087925]CHƯƠNG IV
[bookmark: _Toc117087926]NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

[bookmark: _Toc101009753][bookmark: _Toc117087927]4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải
* Nguồn phát sinh nước thải:
- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh, khu vực nhà ăn,…
- Nguồn số 02: Nước thải sản xuất của nhà máy bao gồm nước thải từ khâu sơ chế nguyên liệu, nước vệ sinh nhà xưởng, thiết bị, tiếp nhận nguyên liệu, nước rỉ từ phế thải nguyên liệu.
*  Lưu lượng xả nước thải tối đa: 
Lượng nước xả thải tối đa đề nghị được cấp phép là 180 m3/ngày = 7,5 m3/h. 
* Dòng nước thải: gồm 01 dòng nước thải là nước thải sau xử lý. Dòng nước sau khi qua hệ thống xử lý được đấu vào cống BTCT D300 dẫn vào cống chung của khu Cảng cá, nước thải từ cống chung tự chảy rạch Cà Lang.
* Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: 
Các thông số ô nhiễm đề nghị cấp phép: pH, BOD5, COD, TSS, Dầu mỡ động thực vật, Tổng Nitơ, Tổng photpho, Amoni, Clo dư, Tổng Coliforms.
· Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng nước thải:
Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng
nước thải của Nhà máy được đánh giá và so sánh với Quy chuẩn QCVN 11-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản (cột B, Cmax với hệ số Kq=0,9; Kf=1,1). Trong đó:
+ Cmax: là giá trị tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải chế biến thủy sản khi xả vào nguồn tiếp nhận nước thải.
+ C: là giá trị của thông số ô nhiễm trong nước thải chế biến thủy sản quy định tại mục 2.2.
+ Kq là hệ số nguồn tiếp nhận nước thải quy định tại mục 2.3 ứng với lưu lượng dòng chảy mùa kiệt của rạch Cà Lang là Q≤50m3/s thì áp dụng Kq=0,9.
+ Kf là hệ số lưu lượng nguồn thải quy định tại mục 2.4 ứng với tổng lưu lượng nước thải của cơ sở khi xả vào nguồn tiếp nhận nước thải 50<F≤500m3/ngày, Kf=1,1.
Như vậy, nước thải của cơ sở trước khi xả thải ra môi trường tiếp nhận phải thấp hơn hoặc bằng giá trị Cmax ở bảng sau:
[bookmark: _Toc117088030]Bảng 4.1: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn theo QCVN 11-MT:2015/BTNMT
	STT
	Thông số
	Đơn vị
	QCVN 11-MT:2015/BTNMT

	
	
	
	Cột B
	Cmax (Kq=0,9, Kf=1,1)

	1
	pH
	-
	5,5 - 9
	5,5 - 9

	2
	TSS
	mg/l
	100
	99

	3
	BOD5
	mg/l
	50
	49,5

	4
	COD
	mg/l
	150,0
	148,5

	5
	Nitơ tổng
	mg/l
	60
	59,4

	6
	Photpho tổng
	mg/l
	20
	19,8

	7
	Amoni
	mg/l
	20
	19,8

	8
	Tổng Coliforms
	MPN/100ml
	5.000
	5.000

	9
	Clo dư
	mg/l
	2
	1,98

	10
	Dầu mỡ ĐTV
	mg/l
	20
	19,8


* Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải
- Vị trí xả thải: Tại điểm xả ra cống chung khu cảng cá tại ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
- Nguồn tiếp nhận nước thải: nước thải sau khi xả vào cống chung sẽ tự chảy về Rạch Cà Lang.
+ Tọa độ vị trí xả thải như sau (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 104030’, múi chiếu 30):  X: 1092364;   Y: 568462.
- Phương thức xả thải: theo phương thức tự chảy (24h/ngày).
[bookmark: _Toc117087928]4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải
Hiện tại nhà máy không có công trình xử lý khí thải nên công ty không đề nghị xin cấp phép đối với khí thải.
[bookmark: _Toc117087929]4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đôi với tiếng ồn, độ rung.
Nguồn phát sinh tiếng ồn bao gồm:
+ Nguồn số 1: tiếng ồn phát sinh từ khu vực xử lý hệ thống của nước thải.
+ Nguồn số 2: tiếng ồn phát sinh từ khu vực máy phát điện.
+ Nguồn số 3: tiếng ồn phát sinh từ 02 phòng máy của các kho lạnh.
- Tọa độ vị trí (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 104030’, múi chiếu 30): 
+ Nguồn số 1: tọa độ X: 1092401; Y:568534.
+ Nguồn số 2: tọa độ X: 1092429; Y:568456.
+ Nguồn số 3: 
· Phòng máy 1 với tọa độ X: 1092432; Y:568449.
· Phòng máy 2 với tọa độ X: 1092403; Y:568472.
- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn: 
Giới hạn đối với tiếng ồn đảm bảo theo QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.
[bookmark: _Toc101877420]
[bookmark: _Toc117087930]CHƯƠNG V. 
[bookmark: _Toc117087931]KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

[bookmark: _Toc98077896][bookmark: _Toc98078098][bookmark: _Toc101877421][bookmark: _Toc117087932]5.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải
Để đảm bảo hoạt động sản xuất của Công ty không gây ảnh hưởng đến môi trường và đáp ứng yêu cầu về thực hiện công tác quan trắc môi trường định kỳ theo quy định của pháp luật. Hàng năm Công ty đều thực hiện công tác Báo cáo công tác bảo vệ môi trường, kết quả quan trắc nước thải định kỳ năm 2020 và năm 2021 như sau:
[bookmark: _Toc117088033]Bảng 5.1: Tổng hợp các kết quả quan trắc nước thải định kỳ năm 2020 và năm 2021
	Thời điểm
giám sát
	Kí hiệu
	pH
	TSS
(mg/l)
	BOD5
(mg/l)
	COD
(mg/l)
	Nitơ tổng
(mg)
	Photpho tổng
(mg/l)
	Amoni
(mg/l)
	Tổng Coliforms 
(MPN/100ml)
	Clo dư
(mg/l)
	Dầu mỡ ĐTV 
(mg/l)

	Quy chuẩn so sánh
QCVN 11-MT:2015/BTNMT,
cột B, Cmax (Kq=0,9; Kf=1,1)
	5,5-9
	99
	49,5
	148,5
	59,4
	19,8
	19,8
	5000
	1,98
	19,8

	Năm 2020

	Đợt I
(26/03/2020)
	NT1
326D/NT/I-20
	6,56
	162
	712
	1.565
	136
	20,2
	6,60
	2.400.000
	KPH
	8,6

	
	NT2
327D/NT/I-20
	6,66
	35
	25,5
	63,5
	32
	5,2
	1,80
	400
	KPH
	1,0

	Đợt II
(18/06/2020)
	180620/16-NT1
	6,5
	208
	782
	1.420
	126
	33,45
	86,30
	26.000
	0.95
	24,70

	
	180620/16-NT2
	6,9
	32
	29
	53
	16,23
	3,52
	2,12
	2.700
	0,72
	4,20

	Đợt III
(19/09/2020)
	190920/26-NT1
	6,4
	185
	315
	1.235
	85,2
	16,1
	75
	7.600
	>0,7
	15,4

	
	190920/26-NT2
	6,8
	38
	16
	42
	24,2
	5,2
	3,4
	2.600
	0,8
	6,5

	Đợt IV
(17/12/2020)
	171220/32-NT1
	6,7
	224
	561
	1.216
	141
	9,38
	34,2
	9.500
	<0,7
	14,8

	
	171220/32-NT2
	7,3
	22
	24
	75
	21
	4,8
	3,5
	1.400
	0,92
	2,9

	Năm 2021

	Đợt I
(19/3/2021)
	190321/09-NT1
	6,9
	230
	491
	1.231
	69,4
	7,92
	31,2
	6.300
	< 0,7
	13,9

	
	190321/09-NT2
	7,5
	15
	18
	22
	18,5
	3,98
	3,2
	640
	0,98
	3,1

	Đợt II
(04/6/2021)
	NT1
844D/NT/II-21
	7,61
	195
	603
	1440
	149
	12,4
	15
	75.000
	KPH
	11,8

	
	NT2
845D/NT/II-21
	7,91
	KPH
	7
	16
	11
	0,4
	0,43
	430
	KPH
	KPH

	Đợt III
	Không thu được mẫu do tình hình dịch Covid-19

	Đợt IV
(13/12/2021)
	NT1
1721D/NT/IV-21
	6,54
	124
	465
	1.135
	141
	15
	98
	2.400.000
	KPH
	17,4

	
	NT2
1722D/NT/IV-21
	6,76
	17
	7,0
	20
	21,9
	3,40
	0,90
	150
	0,17
	2,9


Ghi chú: 
[bookmark: _Toc98077897][bookmark: _Toc98078099]KPH : Không phát hiện.
NT1: Đầu vào hệ thống XLNT;
NT2: Đầu ra hệ thống XLNT.
[bookmark: _Toc101877422]Nhận xét:
Theo kết quả phân tích nước thải trong Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020 và năm 2021 của công ty cho thấy:   
 - Chất lượng nước thải trước khi vào hệ thống xử lý nước thải có nồng độ các chất ô nhiễm đều vượt so với giới hạn cho phép của Quy chuẩn QCVN 11-MT:2015/BTNMT, cột B, Cmax (Kq=0,9, Kf=1,1) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản.
 - Chất lượng nước thải sau khi qua hệ thống xử lý nước thải cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm giảm đáng kể. Như vậy, hệ thống xử lý nước thải của công ty hoạt động tương đối tốt, hiệu quả xử lý cao. Công ty sẽ tiếp tục duy trì vận hành hệ thống xử lý nước thải để đảm bảo nước thải sau xử lý luôn đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường.
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[bookmark: _Toc101877423][bookmark: _Toc117087933]CHƯƠNG VI.
CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

[bookmark: _Toc98077900][bookmark: _Toc98078102][bookmark: _Toc101877424][bookmark: _Toc117087934]6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải
Nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh thuộc Công ty TNHH Huy Nam. Trong quá trình hoạt động Công ty đã tiến hành lập các thủ tục về môi trường và đã được cấp các loại giấy phép môi trường thành phần. Trong đó, có Giấy xác nhận số 01/GXN-STNMT ngày 06 tháng 01 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận hoàn thành các nội dung của đề án bảo vệ môi trường “Nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh” đã được phê duyệt của Công ty TNHH Huy Nam. Như vậy, công ty đã hoàn thành các công trình xử lý chất thải và đưa vào vận hành. Nên Công ty không thực hiện xây dựng kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải.
Theo Điểm 4, Khoản 2, Điều 31 Nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh - Công ty TNHH Huy Nam đã có giấy phép môi trường thành phần gồm: Giấy Xác nhận hoàn thành các nội dung của đề án bảo vệ môi trường, Giấy phép xả thải, Sổ chủ nguồn thải,... nên không phải thực hiện vận hành thử nghiệm.
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[bookmark: _Toc98077903][bookmark: _Toc98078105][bookmark: _Toc101877425][bookmark: _Toc117087935]6.2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật
Chương trình quan trắc môi trường định kỳ của Nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh – Công ty TNHH Huy Nam gồm 2 mẫu nước thải. Vị trí, thông số, tần suất, và quy chuẩn so sánh đươc thể hiện như sau:
[bookmark: _Toc117088052]Bảng 6.1: Chương trình quan trắc chất thải 
	STT
	Vị trí
	Tọa độ
	Thông số
	Tần suất
	Quy chuẩn so sánh

	
	
	X (m)
	Y (m)
	
	
	

	I
	Nước thải: (số lượng: 02 mẫu)

	1
	VT1: Nước thải đầu vào hệ thống xử lý nước thải
	1092399
	568527
	pH, BOD5, COD, TSS, Amoni, Tổng Nitơ, Tổng Photpho, Tổng dầu mỡ ĐTV, Clo dư, Tổng Coliforms
	4 lần/năm
	QCVN
11-MT:2015/BTNMT,
cột B, Cmax, (Kq=0,9; Kf=1,1)

	2
	VT2: Nước thải đầu ra hệ thống xử lý nước thải
	1092396
	568531
	
	
	


[bookmark: _Toc98077907][bookmark: _Toc98078109][bookmark: _Toc101877426][bookmark: _Toc117087936]6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm
Kinh phí thực hiện quan trắc do nguồn kinh phí của Công ty dự kiến như sau:
[bookmark: _Toc117088053]Bảng 6.2: Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường định kỳ hàng năm
	STT
	NỘI DUNG
THỰC HIỆN
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG
	TẦN SUẤT QUAN TRẮC
	ĐƠN GIÁ (ĐỒNG)
	THÀNH TIỀN (ĐỒNG)  

	I. Chi phí phân tích mẫu
	11.200.000

	1
	pH
	mẫu
	2
	4
	60.000
	480.000

	2
	TSS
	mẫu
	2
	4
	90.000
	720.000

	3
	BOD5 
	mẫu
	2
	4
	130.000
	1.040.000

	4
	COD
	mẫu
	2
	4
	130.000
	1.040.000

	5
	Amoni
	mẫu
	2
	4
	90.000
	720.000

	6
	Nitơ tổng 
	mẫu
	2
	4
	130.000
	1.040.000

	7
	Phospho tổng 
	mẫu
	2
	4
	130.000
	1.040.000

	8
	Dầu mỡ động thực vật
	mẫu
	2
	4
	460.000
	3.680.000

	9
	Tổng Coliforms
	mẫu
	2
	4
	90.000
	720.000

	10
	Clo dư
	mẫu
	2
	4
	90.000
	720.000

	II. CHI PHÍ KHÁC
	4.250.000

	1
	Lập báo cáo
	báo cáo
	1
	4
	1.000.000
	4.000.000

	2
	Văn phòng phẩm, in ấn...
	 
	 
	 
	 
	250.000

	Tổng I + II
	15.450.000
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[bookmark: _Toc98077908][bookmark: _Toc98078110][bookmark: _Toc101877427][bookmark: _Toc117087937][bookmark: _Toc104383153]CHƯƠNG VII.
KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA
VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ

Trong 02 năm gần nhất trước thời điểm lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty có các văn bản liên quan đến việc thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước gồm:
- Biên bản làm việc ngày 21/06/2021 của Phòng Cảnh sát môi trường về việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường
- Biên bản làm việc ngày 29/07/2022 của Phòng Cảnh sát môi trường về việc thông báo kết quả phân tích mẫu nước thải của Công ty TNHH Huy Nam. Kết quả kiểm tra cho thấy trong quá trình hoạt động Công ty chấp hành các quy định của pháp luật bảo vệ môi trường và nội dung ĐTM. 
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[bookmark: _Toc117087938]CHƯƠNG VIII.
[bookmark: _Toc104383154][bookmark: _Toc117087939]CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường và các pháp luật liên quan khác, Công Ty TNHH Huy Nam – Nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh cam kết các nội dung như sau:
1. Cam kết rằng các số liệu, thông tin về dự án, các vấn đề môi trường của dự án
được cung cấp trong Báo cáo đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án có tính
chính xác và hoàn toàn trung thực.
2. Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường có liên quan khác.
 Cam kết thực hiện các chương trình giám sát môi trường
Quy chuẩn về nước thải: Các chất ô nhiễm trong nước thải khi xả ra môi trường bảo đảm đạt Quy chuẩn QCVN 11-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản, Cột B, Cmax (Kq = 0,9, Kf = 1,1).
- Đối với chất thải rắn: 
+ Cam kết trang bị hệ thống thu gom và lưu chứa tạm thời chất thải rắn cho khu vực dự án.
+ Thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải nguy hại đảm bảo các yêu cầu về an toàn vệ sinh môi trường (theo hướng dẫn tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ). 
- Cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh Luật Bảo vệ môi trường.


[bookmark: _Toc488929684][bookmark: _Toc104383155][bookmark: _Toc117087940]
PHỤ LỤC BÁO CÁO

1. Các giấy tờ văn bản pháp lý;
2. Các bản vẽ hoàn công công trình bảo vệ môi trường và biên bản nghiệm thu.
3. Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường;
4. Văn bản về quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi trường;
5. Các phiếu kết quả quan trắc môi trường tại cơ sở;
6. Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM và Quyết định chấp thuận điều chỉnh một số nội dung báo cáo ĐTM.
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